
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG

                            DANH SÁCH TÀI LIỆU TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019

STT Nhan đề Tác giả
Năm 

XB
Nơi XB Nhà XB

1
Bài giảng công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản: Mã môn học: AQ4009 ( 

Ngành nuôi trồng thủy sản, hệ Đại học)
Nguyễn, Hữu Tân 2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

2
Thiết kế các hoạt động  trường mầm non theo chủ đề.Tập 1: Theo chủ đề theo 

hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ mẫu giáo
Lê, Thị Lượng 2013 Hà Nội

Giáo dục Việt 

Nam

3 Phương ngữ học tiếng việt Hoàng Thị Châu 2004 Hà Nội
Đại Học Quốc 

Gia Hà Nội

4 New English file: Intermediate : workbook Oxenden, Clive 2006 Oxford
Oxford Univ. 

Press

5 New English file: Elementary : Workbook 2004 Oxford
Oxford Univ. 

Press

6 Person to Person: Communicative speaking and listening skills : Test booklet 2 2006 Oxford
Oxford Univ. 

Press

7

Văn xuôi Việt Nam đương đại từ góc nhìn phân tâm học: Báo cáo tổng kết đề 

tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Mã số: 

SPD2018.01.11

Nguyễn, Trọng 

Hiếu
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

8 Sinh học 10: Sách giáo khoa thí điểm - Ban khoa học  XH & NV Vũ Văn Vụ 2018 H. Giáo dục

9 Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

10 Bài giảng lập trình hướng Dot Net
Huỳnh, Lê Uyên 

Minh
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

11 Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao
Nguyễn, Thị Mỹ 

Dung
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

12
Phát triển đội ngũ cán bộ  quản lý trường trung học phổ thông và vùng đồng 

bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
2019 Hà Nội

Thông tin và 

truyền thông



13 Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề: trẻ 3-4 tuổi Lê, Thu Hương 2012 Hà Nội Thông kê

14 Tập bản đồ thế giới và các châu lục: Dùng trong trường phổ thông
Nguyễn, Quý 

Thao
2008 Hà Nội Giáo dục

15
Bài giảng quản lý dự án: Mã môn học: SO 4106 (Ngành đào tạo và hệ đào tạo: 

Đại học Công tác xã hội)
Trần, Văn Luận 2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

16 Bài giảng kỹ thuật nuôi thủy đặc sản
Nguyễn,  Thị 

Thành
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

17
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - T.1: Từ các thành tố nội sinh đến 

những nền văn minh đặc sắc

Nguyễn, Khắc 

Thuần
2008 Hà Nội Giáo dục

18 Bài giảng lập trình hướng đối tượng Lê, Minh Thư 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

19 Vở bé nhận biết và làm quen với chữ cái Quyển 1: Trẻ 5 - 6 tuổi 2010 Hà Nội Giáo Dục

20
Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh: Dùng cho học sinh các trường 

trung cấp chuyên nghiệp - T.1
2008 Hà Nội Giáo Dục

21 Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

22 Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

23 Bài giảng học phần Thuế
Nguyễn, Thị Bích 

Thuận
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

24
Bài giảng thiết kế và quản lý dự án nuôi trồng thủy sản: Mã môn học: AQ4111 

( Ngành nuôi trồng thủy sản, hệ Đại học)
Nguyễn, Hữu Tân 2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

25 Thơ dành cho trẻ ở nhà trẻ
Nguyễn, Thị Mai 

Chi
2015 Hà Nội Giáo dục

26 Dạy học phát triển năng lực môn Hóa học Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

27 Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

28 Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

29 Bài giảng quản trị doanh nghiệp Trần, Ngọc Gái 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

30 Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

31 Sổ tay địa danh nước ngoài Nguyễn Dược 2005 H. Giáo dục



32 Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

33

Dạy học các học phần phương pháp dạy học toán tiểu học theo hướng phát 

triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Mã số: SPD2018.01.11

Nguyễn, Thị Kiều 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

34 Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 2016 Hà Nội Giáo dục

35 Tiếp cận ca dao bằng phương thức xâu chuỗi theo mô hình cấu trúc Triều, Nguyên 1999 Huế Thuận Hóa

36 Bài giảng cầu lông: Dành cho sinh viên chuyên ngành GDTC Phạm, Việt Thanh 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

37 Công nghệ tế bào phôi thực vật
Nguyễn, Mộng 

Hùng
2008 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

38 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: English methodology Lê, Văn Sự 2005 Hà Nội Văn hóa thông tin

39 New English file: Pre - Intermediate : Workbook Oxenden, Clive 2005 Oxford
Oxford Univ. 

Press

40 Bé làm quen với chữ cái: Theo chương trình giáo dục mầm non mới Lê, Ánh Tuyết 2011 Hà Nội Giáo dục

41 Vở bé nhận biết và làm quen với chữ cái Quyển 2: Trẻ 5 - 6 tuổi 2010 Hà Nội Giáo Dục

42 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí Tiểu học 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

43 Bài giảng chọn giống và sản xuất hạt giống cây trồng: Mã môn học: AQ 4157 Võ, Thị Phượng 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

44 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

45 Dạy học phát triển năng lực môn Hóa học Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

46 Không gian lịch sử và cuộc sống
Hội Khoa học 

lịch sử Đồng Tháp
2016

Tp Hồ Chí 

Minh

Văn hóa - văn 

nghệ

47 Làng Mỹ Thọ xưa: chuyện xưa tích cũ Phan, Kim Giao 2017
Tp Hồ Chí 

Minh

Văn hóa - Văn 

nghệ



48 Cao lãnh cảnh cũ người xưa: chuyện xưa tích cũ
Phạm, Nguyên Ý 

Tuyên
2019

Tp Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp Hồ 

Chí Minh

49 Bài giảng công nghệ phần mềm Trần, Kim Hương 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

50

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến khả năng 

nhân chồi mận Hòa An: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ 

sở  năm học  2017- 2018. Mã số SPD2017.01.20

Nguyễn, Kim Búp 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

51 Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu Võ, Quang Nhơn 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

52
Bài giảng tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam: Mã môn học: VI4133. Việt Nam 

học, Quản lí văn hóa, Hệ Đại học

Trần, Hoàng 

Phong
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

53 Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

54
Person to Person: Communicative speaking and listening skills : student book 

1
Richards, Jack C. 2005 Oxford

Oxford Univ. 

Press

55 Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

56 Giáo trình vi sinh học môi trường Hà, Danh Đức 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

57 Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí Trung học phổ thông 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

58
Person to Person: Communicative speaking and listening skills : starter 

student book
Richards, Jack C. 2006 Oxford

Oxford Univ. 

Press

59 Hóa học đại cương - T.2: Từ lý thuyết đến ứng dụng Đào Đình Thức 2011 Hà Nội
ĐH Quốc gia Hà 

Nội

60 Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công Lê, Quân 2016 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

61
Thiên nhiên với sắc thái văn hóa vùng trong ca dao trữ tình Trung Bộ: Chuyên 

khảo

Nguyễn, Thị Kim 

Ngân
2015 Hà Nội Khoa học Xã hội

62 Panorama: Building perspective through listening - vol 2 Mackey, Daphne 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

63 First choice: Teacher's Resource Book Wilson, Ken 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press



64 Basic tactics for listening: Test booklet
Aldcorn, Sue 

Brioux
2004 Oxford

Oxford Univ. 

Press

65 American English File: Workbook 1 Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

66 American English File: MultiPACK 1A Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

67

Biện pháp phát triển tri giác không gian cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi trong hoạt 

động tạo hình: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Giáo dục 

mầm non. Mã số: 60.14 01 01

Nguyễn, Thị 

Hồng Khoa
2017

Tp. Hồ Chí 

Minh

Đại học sư phạm 

Tp. Hồ Chí Minh

68 Writing for the TOEFL IBT Lougheed, Lin 2012 TP.HCM
Tổng hợp Thành 

Phố Hồ Chí Minh

69 Cho lòng dũng cảm và tình yên cuộc sống 1 2014
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh ;Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

70 Giáo trình tâm lý học quản lý Nguyễn, Hữu Thụ 2017 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

71

Biện pháp nâng cao ý thức tự giác của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp 

trong các hoạt động tình nguyện: Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở. Mã số: SPD2017.01.07

Nguyễn, Hoàng 

Minh Trí
2018 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

72 Smart choice: student book 3A Wilson, Ken 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

73 Smart choice: Teacher's Resource book 2 Wilson, Ken. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

74
Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng (nghiên cứu): Soc Trang  Province Khmer 

Folk - Music Instruments
Sơn, Ngọc Hoàng 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

75

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Phạm, Văn Sinh 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia



76 Thuật ngữ quan hệ quốc tế Đào, Minh Hồng 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

77 Vùng đất Nam Bộ - Tập 5: Từ năm 1859 đến  năm 1945 Đoàn, Minh Tuấn 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

78 Văn hóa dân gian Sa Đéc 2017 Hà Nội Sân Khấu

79 Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình Trần, Đình Tuấn 2018 Hà Nội Đại học Quốc gia

80 Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai
Nguyễn, Thị 

Nguyệt
2017 Hà Nội Mỹ Thuật

81 Kho tàng truyện cười Việt Nam - Tập 1 Vũ, Ngọc Khánh 2014 Hà Nội Thời Đại

82 American English File: Workbook 3 Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

83 Phương pháp nghiên cứu xã hội học Phạm, Văn Quyết 2016 Hà Nội ĐHQG Hà Nội

84 Giáo trình hình học sơ cấp nâng cao Trần, Lê Nam 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

85 Methodology course (2): Teaching language components and skills Ngo, Ai Tuong 2013 Đồng Tháp [kxd]

86 Văn học dân gian hiện đại - Quyển 1 Trần, Gia Linh 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

87 Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã - Quyển 3 2016 Hà Nội Văn hóa dân tộc

88
Trích lược HSK cấp 6: New Chinese Proficiency Test HSK (6 level) Raiders : 

Listening
Liu yun 2011 China

Peking University 

Press

89 Từ điển địa danh Đồng  Tháp
Hội Khoa học 

lịch sử Đồng Tháp
2016

Tp Hồ Chí 

Minh

Văn hóa - văn 

nghệ

90 Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo Đỗ, Lan Hiền 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

91 Những mẫu chuyện đi sứ và tiếp sứ: Sách tham khảo Vũ, Dương Huân 2015 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

92 Giáo trình Marketing du lịch
Hoàng, Văn 

Thành
2014 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật



93
Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam - 

Quyển 1
Nguyễn, Thị Dung 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

94
Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn 

học dân gian - Quyển 3
Bùi, Văn Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

95 Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Trương, Ninh 

Thuận
2016 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

96
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho sinh viên Đại học , Cao đẳng 

khối chuyên ngành Mác - ênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm, Ngọc Anh 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

97 Dừa trong văn hóa ẩm thực Bến Tre Lư, Hội 2015 Hà Nội Khoa học Xã hội

98 Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai
Nguyễn, Thị 

Nguyệt
2016 Hà Nội Mỹ thuật

99 Góc sân và khoảng trời: Tập thơ chọn lọc Trần, Đăng Khoa 2005 Hà Nội Văn học

100 Lượn Cọi Lục, Văn Pảo 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

101 Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt
Nguyễn, Quang 

Lê
2017 Hà Nội Mỹ thuật

102 Xịnh ca cao Lan đêm hát thứ nhất: Song ngữ : Việt - Cao Lan Lâm, Quý 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

103
Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt 

Nam (từ 1960 đến nay)

Cao, Thị Thu 

Hoài
2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

104 Một số phong tục tập quán của dân tộc Mảng Ngọc Hải 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

105 Vùng đất Nam Bộ - Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội Vũ, Văn Quân 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

106 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học Lê, Khánh Tuấn 2019 Hà Nội Giáo dục

107 Thách đố: Truyện thiếu nhi Vi, Hồng 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

108 Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ
Nguyễn, Hữu 

Hiếu
2017 Hà Nội Mỹ Thuật

109 Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Ngô, Đăng Lợi 2016 Hà Nội Hội Nhà văn

110

Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học các 

môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết 

đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Mã số: 

SPD2017.01.06

Huỳnh, Mộng 

Tuyền
2018 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp



111 Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp
Trần, Thị Bích 

Liên
2019 Đồng Tháp

112 Bài giảng kế toán tài chính 1
Trần, Thị Bích 

Liên
2019 Đồng Tháp

113 Bạn bè một thuở: Chân dung - Tiểu luận văn học Bùi, Hiển 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

114 Một số góc nhìn về triết lý giáo dục Đặng, Quốc Bảo 2019 Hà Nội
Thông tin và 

truyền thông

115 Tuyển tập Phạm Hổ 2000 Hà Nội Văn học

116 Một ngàn một trăm mười một câu đố dễ nhớ Dân, Huyền 2015 Hà Nội Khoa học Xã hội

117 Tuyển tập văn xui Hoàng Hạc: truyện  kí Ngọc Bái 2018 Hà Nội Văn học

118
Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế: sách chuyên 

khảo
Vũ, Trọng Lâm 2018 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia sự thật

119 Xing nhã đăm di 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

120
Phương ngữ  nam bộ: Những khác biệt về từ vựng - ngữ nghĩa so với phương 

ngữ bắc bộ

Trần, Thị Ngọc 

Lang
1995 Hà Nội Khoa học xã hội

121 HTI+ Home technology integration in depth Wells, Quentin 2004 Boston, MA
Course 

Technology

122 Logic Pro 7 power!= Logic Pro Seven power! Merton, Orren 2005 Boston, MA
Thomson Course 

Technology PTR

123 Talk time: Student  book 1 Stempleski, Susan 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

124
Đạo đức học Mác - Lênin và giáo dục Đạo đức: dành cho sinh viên Đại học và 

Cao đẳng ngành SP
Trần, Đăng Sinh 2018 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật

125 Truyện ngắn Kim Nhất 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

126 Giữ gìn những kiệt tác kiến trúc trong nền văn hóa Chăm Lưu, Trần Tiêu 2018 Hà Nội Văn học

127 Commands guide tutorial for SolidWorks 2008
Planchard, David 

C.
2008

Clifton Park, 

NY

Delmar, Cengage 

Learning



128 Talk time: Test booklet 2 Stempleski, Susan 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

129 New English file: Elementary : Teacher's book 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

130 Niềm Vui: Tập truyện ngắn Vy, Thị Kim Bình 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

131 Sử thi Bahnar kriêm - Tập 1 Hà, Giao 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

132 Quám khắp tản chụ: Chuyện bản Mường Mạc, Phi 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

133 Với lửa Hoàng Liên Đoàn, Hữu Nam 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

134 Nam Bộ qua ngôn từ Hồ, Xuân Mai 2019 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

135
Công tác thông tin tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng 

Sa, Trường Sa: Sách tham khảo
Lê, Nhị Hòa 2018 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật

136
Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long truyền thống và biến 

đổi
Ngô, Văn Lệ 2018 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật

137 Người Ba NA ở Phú Yên Văn, Công 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

138
Person to Person: Communicative speaking and listening skills : student book 

2
Richards, Jack C. 2005 Oxford

Oxford Univ. 

Press

139 New English file: Elementary : MultiPACK A Oxenden, Clive 2005 Oxford
Oxford Univ. 

Press

140 Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc Bùi, Chí Thanh 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

141 Văn hóa dân gian ở một làng  văn hóa: nghiên cứu văn hóa Đỗ, Duy Văn 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

142 Dân ca Tày - Nùng Mông Ky Slay 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

143 Không gian  và thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày Hoàng, Thị Nhuận 2018 Hà Nội Sân khấu

144 Núi Hình Cung: Tập truyện ngắn 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

145 Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê: Sách chuyên khảo Hoàng, Nam Hải 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

146 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm



147 Tune in 2: Learing english through listening : Test pack Linse, Caroline 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

148 Tune in 1: Learing english through listening : student book Richards, Jack C. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

149 Tune in 3: Learing english through listening : student book Richards, Jack C. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

150 Sống . Anh Với giấc mơ: Tiểu thuyết Mạc, Phi 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

151 Dân ca Sán Dìu và  tục ngữ - câu đố người Dao ở Vĩnh Phúc Lâm, Quang Hùng 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

152 Dân ca Mường - Quyển 1 Bùi, Thiện 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

153 New English file: Elementary : MultiPACK B Oxenden, Clive 2005 Oxford
Oxford Univ. 

Press

154 English knowhow: Student book 3 Blackwell, Angela 2004 New York
Oxford University 

Press

155 Dân tộc H' Mông và thế giới thực vật Diệp, Đình Hoa 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

156 Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển - Tập 2 Phan, Huy Lê 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

157 Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển - Tập 1 Phan, Huy Lê 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

158 Kinh tế xanh  cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội bảo vệ thiên 

nhiên và môi 

trường Việt Nam

2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

159 Smart choice: student book 3B Wilson, Ken 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

160 Smart choice: student book 3 Wilson, Ken. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

161 Tin ngưỡng Thờ thiên hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hóa Phan, Thị Hoa Lý 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

162 Gửi Bản Mường xa xăm để ngẫm, để ngộ: nghiên cứu, phê bình văn học Hoàng, Tuấn Cư 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

163 Vui buồn giỗ  Tết Trần, Ngọc Lân 2018 Hà Nội Văn học



164 Developing Tactics for listening Richards, Jack C. 2003 Oxford
Oxford Univ. 

Press

165 Anh đom đóm: Tập thơ chọn lọc Ngô, Bá Thảo 2000 Hà Nội Kim đồng

166 Practical Java game programming Clingman, Dustin 2004
Hingham, 

Mass.

Charles River 

Media

167 Tục thờ cá Ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Hoàng, Minh 

Tường
2015 Hà Nội Khoa học xã hội

168 Những trầm tích văn hóa: Qua nghiên cứu địa danh
Nguyễn, Thanh 

Lợi
2014 Hà Nội Thời đại

169 Một chặng đường Cách mạng tháng tám Mai, Trung Lâm 2018 Hà Nội Văn học

170 Thành phố thông minh nền tảng, nguyên lý và ứng dụng Houbing, Song 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

171 Expanding Tactics for listening: Test booklet London, Andy 2004 Oxford
Oxford Univ. 

Press

172 Expanding Tactics for listening Richards, Jack C. 2004 Oxford
Oxford Univ. 

Press

173 Hương Rừng: Truyện ký Đỗ, Mỹ Anh 2018 Hà Nội Văn học

174 Tune in 1: Learing english through listening : Teacher's Book 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

175 Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa - nguồn gốc và đặc trưng văn hóa tộc Người
Phạm, Hoàng 

Mạnh Hà
2018 Hà Nội Sân khấu

176 Đang vần va: Truyện thơ dân gian Mường Đinh, Văn Ân 2018 Hà Nội Sân khấu

177 Talk time: Student book 3 Stempleski, Susan 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

178 New English file: Pre - Intermediate  : Teacher's book 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

179 Đôi điều suy nghĩ về ca dao Trần, Sĩ Huệ 2016 Hà Nội Văn hóa dân tộc

180 Tìm hiểu  về truyện cổ tích loài vật Việt Nam Triều, Nguyên 2017 Hà Nội Hội nhà văn

181 New English file: Intermediate : Teacher's book Oxenden, Clive 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press



182
Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng hai, Chàng xông ca nàng xi cay, Cái 

Đăm cái Đón
Tòng, Văn Hân 2018 Hà Nội Văn học

183 Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ đại Song Thành 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

184 Vùng đất Nam Bộ - Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII Vũ, Minh Giang 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

185 Vùng đất Nam Bộ - Tập 1: Điều kiện tự nhiên môi trường sinh thái
Trương, Thị Kim 

Chuyên
2017 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật

186 New English file: Pre - Intermediate  : MultiPACK B Oxenden, Clive 2005 Oxford
Oxford Univ. 

Press

187 Lễ Cưới  người Pu Nả Lò, Văn Chiến 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

188 Luận về giai thoại Triều, Nguyên 2016 Hà Nội Hội nhà văn

189 Truyện cổ  M' Nông: Giới thiệu Bùi, Minh Vũ 2017 Hà Nội Hội nhà văn

190
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Tiểu học: Tài liệu lưu hành nội 

bộ
Lê, Duy Cường 2015 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

191 Panorama: Building perspective through listening - vol 1 Mackey, Daphne 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

192 Truyện ngắn chọn lọc - Quyển 1 Hà, Thị Cẩm Anh 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

193
Ngọn lửa rừng: Thơ song ngữ Tày - Việt tác giả tự dịch từ tiếng Tày ra tiếng 

Việt
Triệu, Lam Châu 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

194 Đặc điểm văn hóa truyền thống của người Thái ở Thanh Hóa Phạm, Xuân Cừ 2018 Hà Nội Văn học

195 Tri thức dân gian của người Việt ở Miền núi
Nguyễn, Phương 

Thảo
2017 Hà Nội Hội nhà văn

196 Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam Vĩnh Phúc 2017 Hà Nội Hội nhà văn

197 Phiêu lưu lên ngược ký: Truyện thiếu nhi Đỗ, Mỹ Anh 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

198 Tục ngữ Thái 2018 Hà Nội Sân khấu

199 Ké nàm 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

200 Vùng đất Nam Bộ - Tập 3: Từ  thế kỷ VII đển thế kỷ XVI Nguyễn, Văn Kim 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật



201 Vùng đất Nam Bộ - Tập 4: Từ đầu thế kỷ VII đển giữa thế kỷ XIX
Nguyễn, Quang 

Ngọc
2017 Hà Nội

Chính trị Quốc 

gia Sự thật

202 "Khun chương" khảo dị Quán, Vi Miên 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

203 Dân ca Mường - Quyển 2 Bùi, Thiện 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

204 Dạy học phát triển năng lực môn Giáo dục công dân Trung học cơ sở 2018 Hà Nội Đại học sư phạm

205 American English File: MultiPACK 1B Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

206 American English File: MultiPACK 2B Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

207 Smart choice: Teacher's Resource book 3 Wilson, Ken. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

208 Kho tàng truyện cười Việt Nam - Tập 3 Vũ, Ngọc Khánh 2014 Hà Nội Thời Đại

209 Lượn, phong Slư dân ca trữ tình của người Tày xứ lạng Hoàng,Tuấn Cư 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

210 Làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh Cao, Hồng Ân 2017 Hà Nội Mỹ Thuật

211 Tinh thần yêu nước qua các thể loại văn học dân gian người Việt Vũ,  Tố Hảo 2017 Hà Nội Khoa học xã  hội

212 Smart choice: Teacher's Resource Book 1 Wilson, Ken. 2007 Oxford Oxford Univ Press

213 Văn học dân gian hiện đại - Quyển 2 Trần, Gia Linh 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

214
Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn 

học dân gian - Quyển 2
Bùi, Văn Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

215 Giáo trình phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội (Phần A) 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

216 Tìm điệu xòa hôm qua Phùng, Hải Yến 2018 Hà Nội Văn học

217 Person to Person: Communicative speaking and listening skills : Starter Richards, Jack C. 2006 Oxford
Oxford Univ. 

Press

218 First choice: Student Book Wilson, Ken 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

219 Vùng đất Nam Bộ - Tập 6: Từ  năm 1945 đến năm 2010 Trần, Đức Cường 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật



220 Vùng đất Nam Bộ - Tập 7: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa Ngô, Văn Lệ 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

221 H' Mon Đăm Noi: Trường ca dân tộc BâHnar Đinh, Văn Mơl 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

222 Bài giảng miễn dịch học Nguyễn, Thị Tình 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

223 American English File: MultiPACK 3B Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

224 Essential words for the IELTS: With Audio CD Lougheed,Lin 2011 TP.HCM Trẻ

225 American English File: MultiPACK 2A Oxenden, Clive 2008 Oxford
Oxford Univ. 

Press

226 Truyện cổ tích thế tục Việt Nam - Quyển 3 Triều, Nguyên 2017 Hà Nội Sân khấu

227 Truyện cổ tích loài vật Việt Nam: Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu - Quyển 1 Triều, Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

228 Viết từ miền Hoa ban Trần, Đại Tạo 2018 Hà Nội Văn học

229
Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng: Sưu tầm, giới thiệu, Dịch 

nghĩa
2017 Hà Nội Hội Nhà văn

230 Nhạc lễ dân gian người Việt ở  Nam Bộ
Nguyễn, Thị Mỹ 

Liêm
2017 Hà Nội Mỹ Thuật

231 Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ Phan, Văn Phấn 2016 Hà Nội Mỹ Thuật

232 Basic tactics for listening: Teacher's book
Aldcorn, Sue 

Brioux
2003 Oxford

Oxford Univ. 

Press

233
Lễ quét làng của người Tu Dí: Xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh 

Lào Cai
Bùi, Thị Thu 2015 Hà Nội Khoa học Xã hội

234 Vùng đất Nam Bộ - Tập 9: Tộc người và quan hệ tộc người Võ, Công Nguyên 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

235 Vùng đất Nam Bộ - Tập 10: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới Võ, Văn Sen 2017 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

236 Truyện cổ dân tộc Mông Mùa, A Tủa 2018 Hà Nội Văn học

237
Hướng dẫn sử dụng Violet công cụ soạn thảo  bài giảng trực tuyến: phiên bản 

1.9
[kxđ] [kxđ]



238 Tune in 2: Learing english through listening : student book Richards, Jack C. 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

239 Đồng Tháp đất và người - tập 4 Lê, Minh Trung 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

240 Đại cương khoa học quản lý Nguyễn, Quốc Chí 2015 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

241

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh 

viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên nghành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Nguyễn, Thị Lan 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

242

Thiết kế tình huống học tập để đánh giá năng lực tính toán của học sinh lớp 4: 

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Mã số: 

CS2018.01.12

Phạm, Thị Kim 

Châu
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

243 Truyện cổ tích loài vật Việt Nam: Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu - Quyển 2 Triều, Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

244 Truyện cười dân gian Người Việt: Phần truyện Trạng - Quyển 3 Nguyễn, Chí Bền 2014 Hà Nội Khoa học xã hội

245 Dân tộc Nùng ở Việt Nam Hoàng, Nam 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

246 Person to Person: Communicative speaking and listening skills : Test booklet 1 2006 Oxford
Oxford Univ. 

Press

247 Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười
Nguyễn, Hữu 

Hiếu
2019 Hà Nội

Văn hóa - văn 

nghệ

248 Văn hóa dân gian phi vật thể: huyện Ngã Năm - Sóc Trăng
Trần, Minh 

Thương
2015 Hà Nội Khoa học Xã hội

249 Sự tích truyền thuyết  núi non, hang động sông nước Ninh Bình Đỗ, Danh Gia 2016 Hà Nội Mỹ Thuật

250
Phát triển đội ngũ giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông
Lê, Khánh Tuấn 2019 Huế Đại học Huế

251 Bài giảng kế toán tài chính 2
Trần, Thị Bích 

Liên
2019 Đồng Tháp

252 Tune in 3: Learing english through listening : Teacher's Book 2007 Oxford
Oxford Univ. 

Press

253 Smart choice: student book 2A Wilson, Ken. 2007 Oxford Oxford Univ Press



254 Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản  trong triết Học Mỹ Trịnh, Sơn Hoan 2018 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia Sự thật

255 Luật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013,2014,2015,2018)

Việt Nam (Cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa)

2019 Hà Nội
Chính trị Quốc 

gia sự thật

256
How to prepare for the TOEIC bridge test: Test of English for International 

communication
Lougheed, Lin 2011 TP.HCM Trẻ

257 Giáo trình Tham vấn tâm lí
Trần, Thị Minh 

Đức
2016 Hà Nội Đại học Quốc gia

258 Ngữ văn 10 - T.2 2015 Hà Nội Giáo dục

259 Hàm một biến phức lý thuyết và ứng dụng Đậu, Thế Cấp 2000 Hà Nội Giáo dục

260 Toán 6 - T.1 2002 Hà Nội Giáo dục

261 Bài tập cơ học: Dùng cho lớp A và chuyên vật lí THPT Dương, Trọng Bái 2005 Hà Nội Giáo dục

262 Lịch sử thế giới trung đại Nguyễn, Gia Phu 2008 Hà Nội Giáo dục

263
Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch biển đảo Kiên Giang: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trần, Thị Bích 

Trâm
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

264
Dẫn luận ngôn ngữ học: Nguyễn Thiện Giáp (ch.b); Đoàn Thiện Thuật, 

Nguyễn Minh Thuyết

Nguyễn, Thiện 

Giáp
2009 Hà Nội Giáo dục

265
Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao trung học phổ thông - Tập 2: Vật lí phân tử 

và nhiệt học
2006 Hà Nội Giáo dục

266 Truyện kể về điện hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo Đinh, Ngọc Lân 2007 Hà Nội Giáo dục

267 Đại cương ngôn ngữ học - T.2: Ngữ dụng học Đỗ, Hữu Châu 2007 Hà Nội Giáo dục

268 Giáo trình xã hội học giáo dục Võ, Thị Ngọc Lan 2012
TP. Hồ Chí 

Minh

Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh

269
Tiềm năng và thực trạng khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam, Việt 

Nam: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Lê, Chí Tâm 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

270 Từ điển Anh - Việt: dictionary Khang Việt 2009 Hải Phòng Hải Phòng



271
Một số vấn đề nâng cao trong vật lí trung học phổ thông - Tập 3: Dao động, 

sóng và quang học
Phạm, Văn Thiều 2005 Hà Nội Giáo dục

272 Giáo trình điện từ 1 Lê, Thị Ngọc Tú 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

273 Réussir le DELF A1 Girardeau, Bruno 2014 Didier Paris

274 Đại Ngàn: Tiểu Thuyết Khôi  Nguyên 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

275 Nguồn gốc một số địa danh, nhân danh, Từ ngữ
Huỳnh, Thanh 

Hảo
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

276 Lịch sử vật lí học: Sách cao đẳng sư phạm Đào, Văn Phúc 2008 Hà Nội Giáo Dục

277
Địa lí các Tỉnh và Thành Phố Việt Nam - T.1: Các tỉnh và thành phố đồng 

bằng sông Hồng
Lê Thông 2006 H. Giáo Dục

278 Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao trung học phổ thông - Tập 3: Điện và từ 2006 Hà Nội Giáo dục

279 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần, Quốc 

Vượng
2008 Hà Nội Giáo Dục

280 Các bài giảng về lịch sử tiếng Việt: Thế kỷ XX Đinh, Văn Đức 2005 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

281 Cơ học - Tập 2: Động lực học Đỗ, Sanh 2005 Hà Nội Giáo dục

282 Những vấn đề chung của giáo dục học: Sách dùng cho các trường CĐSP Thái, Duy Tuyên 2003 Hà Nội Đại học sư phạm

283 Từ vựng Pu Nả - Việt ở vùng tam đường Lai Châu Lò, Văn Chiến 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

284 Văn quan làng Tuyên Quang Tống, Đại Hồng 2018 Hà Nội Văn học

285

Bài tập vật lí đại cương: Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào 

tạo ban hành 1990. Dùng cho các trường đại học khối công nghiệp, công trình, 

giao thông vận tải . thuỷ lợi - T.2: Điện. Dao động. Sóng

Lương, Duyên 

Bình
2009 Hà Nội Giáo dục

286 Học tập qua dự án Hoàng, Anh Đức 2019 Hà Nội Giáo dục

287 Réussir le DELF A2
Dupuy, 

Marjolaine
2013 Didier Paris

288 Very easy Toeic: Beginning Toeic test-taking skill Taylor, Anne 2010
TP. Hồ Chí 

Minh
Trẻ



289 Very easy Toeic: Beginning Toeic test-taking skill Taylor, Anne 2010
TP. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

290 Sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lí Lê, Công Triêm 2005 Hà Nội Giáo dục

291
Kĩ thuật điện: Đã được hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua 

dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật
Đặng, Văn Đào 2009 Hà Nội Giáo dục

292 Tiến trình lịch sử Việt Nam 2009 Hà Nội Giáo dục

293 Xử lí số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý Trần, Tân Tiến 2002 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

294 Về vấn đề học tập Hồ Chí Minh 2008 Hà Nội Sự thật

295 Chi tiết máy - T.1
Nguyễn, Trọng 

Hiệp
2002 Hà Nội Giáo dục

296 Thơ Hùng, Đình Quý 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

297 Cẩm nang cho người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Bùi, Sĩ Tụng 2007 Hà Nội Giáo Dục

298 Giáo trình Kỹ thuật điện Trần, Minh Sơ 2004 Hà Nội Đại học sư phạm

299 Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ, Xuân Thụ 2007 Hà Nội Giáo dục

300 Giáo trình những vấn đề của thời đại Vũ, Hồng Tiến 2008 Hà Nội Đại Học Sư Phạm

301

Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường Đại học ở 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông: 

Sách phục vụ đào tạo sau Đại học

Trương, Tấn Đạt 2019 Hà Nội
Thông tin và 

truyền thông

302 Bài tập cơ học - Tập 1: Tĩnh học và động học Đỗ, Sanh 2006 Hà Nội Giáo dục

303 Sử thi Bahnar Kriêm - Tập 2 Hà, Giao 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

304 Lí luận văn học - T.1: Văn học, Nhà văn, bạn đọc Phương, Lựu 2008 Hà Nội Đại học sư phạm

305

Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp bảo vệ môi trường tại khu chơ 

cá thành phố Cao Lãnh năm 2019: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư 

phạm Địa lý

Nguyễn, Trung 

Hậu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

306 Lễ Hội vùng đất tổ - Quyển 1 Phạm, Bá Khiêm 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

307 Bỏong Tàng tập éo Nông, Viết Toại 2018 Hà Nội Hội Nhà văn



308 Dân ca, Dân Nhạc, Dân Vũ của người Tà Ôi
Trần, Nguyễn 

Khánh Phong
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

309 Đại cương lịch sử Việt Nam - T.3: 1945 -2005 Lê, Mậu Hãn 2008 Hà Nội Giáo dục

310 Nhà văn dân tộc thiểu số Việt  Nam đời và Văn - Quyển 2 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

311
Bài tập kỹ thuật đo: Sách được biên soạn theo chương trình khung của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo
Ninh, Đức Tốn 2006 Hà Nội Giáo dục

312 Lẩn truyện cụ Hồ Thân, Văn Lư 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

313
Bài tập cơ học ứng dụng: ( Tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn và giải mẫu bài tập 

và trả lời )
Nguyễn Nhật Lệ 2004 [ H. ] Giáo dục

314 Dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông - T.2
Nguyễn, Đức 

Thành
2006 Hà Nội Giáo dục

315 Địa lý hình thể kinh tế và lịch sử Nam bộ Việt Nam I. Mesnard 2017
Tp Hồ Chí 

Minh

Văn hóa - văn 

nghệ

316 Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

317
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên. Tập 1 Quyển hạ 2
2013 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

318 Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 5: Từ thời thuộc Tùy đến năm 905 2005 Hà Nội Giáo dục

319 Kĩ thuật số Đặng, Văn Nghĩa 2004 Hà Nội Đại học sư phạm

320 Môi trường và phát triển bền vững 2009 Hà Nội Giáo dục

321 Tuyển tập - Quyển 1: Truyện ngắn - Tiểu thuyết Nông, Quốc Lập 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

322
Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 4: Từ thời thuộc Nam Triều đến nhà nước 

Vạn Xuân bị tiêu diệt
2005 Hà Nội Giáo dục

323
Bảo vệ môi trường trường học của học sinh trường THPT Cao Lãnh 2: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Ngô, Đỗ Phương 

Trang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

324
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển Cồn Bửng: Tiểu luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Phạm, Đức Hưng 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



325

Dạy học chủ đề Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng - Giải tích 12 theo 

hướng tăng cường phân hoá đối tượng học sinh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã 

số: 8140111

Trần, Thị	Lựu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

326 Ngục KonTum Lê, Văn Hiến 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

327 Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 6: Từ Khúc Thừa Dụ đến hết nhà tiền Lê 2005 Hà Nội Giáo dục

328 Luật đá cầu
Ủy ban Thể dục 

Thể thao
2004 Hà Nội Thể dục thể thao

329 Cơ sở vật lí - T.2: Cơ học - II Halliday, David 2003 Hà Nội Giáo dục

330 Văn hóa các dân  tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng Nông, Quốc Chấn 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

331 Con người và môi trường Lê, Thanh Vân 2009 Hà Nội Đại học Sư phạm

332 Sổ tay thuật ngữ địa lý: ( Dùng trong trường phổ thông ) Nguyễn, Dược 2008 Hà Nội Giáo dục

333 Phương pháp dạy học tiếng việt Lê, A 2008 Hà Nội Giáo Dục

334 Luật bóng ném
Ủy ban Thể dục 

Thể thao
2000 Hà Nội Thể dục Thể thao

335 Đại cương lịch sử Việt Nam - T.3: 1945 -2006 Lê, Mậu Hãn 2009 Hà Nội Giáo dục

336 Văn bản và liên kết trong tiếng việt Diệp, Quang Ban 2008 Hà Nội Giáo dục

337 Tiếng Việt: Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non - T.1
Nguyễn, Xuân 

Khoa
2008 Hà Nội Đại Học Sư Phạm

338 Lời tượng Mồ Buôn ATâu Văn Thành 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

339
Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động tự học môn địa lý cho học sinh 

THPT: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Đặng, Thị Thủy 

Tiên
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

340
Thực trạng và giải pháp phát triển vùng chuyên canh cây cao su ở tỉnh Tây 

Ninh: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Lý, Vũ Hảo 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

341 Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Quyển 3 Chu, Thùy Liên 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

342 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề thế giới thực vật Thúy Quỳnh 2008 Hà Nội Giáo dục



343 Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học Smirnov, N. P. 2005 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

344
Thực trạng và giải pháp khắc phục sạt lở bờ biển phía Tây ở tỉnh Cà Mau: 

Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Châu, Quốc Anh 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

345 Bài tập giáo dục học: Sách dùng cho Cao đẳng sư phạm Phạm Viết Vượng 2008 Hà Nội Đại học Sư phạm

346 Truyện kể về các nhà văn thế giới - Tập 1 Nguyệt, Minh 2009 Hà Nội Giáo dục

347 Tiếng Việt: Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non - T.2
Nguyễn, Xuân 

Khoa
2008 Hà Nội Đại Học Sư Phạm

348 Bài tập cơ học lượng tử Vũ Văn Hùng 2007 Hà Nội Đại học Sư phạm

349
Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề vệ sinh- dinh 

dưỡng
Thúy Quỳnh 2008 Hà Nội Giáo dục

350
Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng hoa Sa Đéc: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trần, Bình 

Nguyên
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

351
Tiềm năng, thực trạng và giải pháp nuôi tôm công nghiệp tại huyện Thanh 

Phú, tỉnh Bến Tre: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Minh 

Triệu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

352 Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Quyển 2 Chu, Thùy Liên 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

353 Tuyển tập - Quyển 2: Truyện ngắn Nông, Quốc Lập 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

354 Các vùng văn hóa Việt Nam Đinh, Gia Khánh 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

355 Bài tập toán 6 - T.1 2002 Hà nội Giáo dục

356 Hình học 10: Nâng cao 2017 Hà Nội Giáo dục

357 Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình Lê, Thị Bích Hồng 2018 Hà Nội Văn học

358
Giáo dục chủ quyền biển, đảo thông qua hoạt động trải nghiệm trong dạy học 

địa lý 12: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Huỳnh, Ngọc Linh 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

359 Cơ học - Tập 1: Tĩnh học và động học Đỗ, Sanh 2006 Hà Nội Giáo dục



360

Bài tập vật lí đại cương: Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào 

tạo ban hành 1990. Dùng cho các trường đại học khối công nghiệp, công trình, 

giao thông vận tải . thuỷ lợi - T.2: Điện. Dao động. Sóng

Lương, Duyên 

Bình
2008 Hà Nội Giáo dục

361 Thực hành kĩ thuật điện tử 2004 Hà Nội Đại học Sư phạm

362 TOEFL IBT activator listening intermediate 2008
T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty TNHH Nhân 

Trí Việt

363 TOEFL IBT activator reading beginning 2008
T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty TNHH Nhân 

Trí Việt

364
Nguyễn Du và Truyện Kiều trong cảm hứng thơ người đời sau (từ năm 1930 

đến nay)
Lê, Thu Yến 2003 Hà Nội Giáo Dục

365 Hóa học 10: Sách giáo viên : Nâng cao 2017 Hà Nội Giáo dục

366 Cuộc  đời  và tác phẩm nhạc sĩ Nguyễn Tài Huệ Bùi, Tuyết Mai 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

367
Trước khỏi thưa trình: Đón dâu đón rễ của người Tày Vùng Nà Sâm - Văn 

Lãng - Lạng Sơn
Hoàng Choóng 2018 Hà Nội Sân khấu

368
Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông Tiền đoạn chảy 

qua tỉnh An Giang: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Lê, Thị Mỹ Huyền 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

369 Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Quyển 1 Chu, Thùy Liên 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

370 Truyện cổ Dao Tần, Kim Phu 2018 Hà Nội Văn học

371 Chộn rộn đường xuân: tập kí Mã, A Lềnh 2018 Hà Nội Sân khấu

372
Phát triển năng lực sử dụng bản đồ trong giảng dạy địa lý 11: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Trịnh, Vũ Luân 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



373

Bài tập vật lí đại cương: Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào 

tạo ban hành 1990. Dùng cho các trường đại học khối công nghiệp, công trình, 

giao thông vận tải . thuỷ lợi...... - T.3: Quang lí - Vật lí điện tử

Lương, Duyên 

Bình
2008 Hà Nội Giáo dục

374
Tâm lí học: Đã được hội đồng thẩm định sách của bộ giáo dục và đào tạo giới 

thiệu làm sách dùng chung cho các trường CĐSP toàn quốc
Phạm, Minh Hạc 1997 Hà Nội Giáo dục

375

Đập thủy điện trên dòng Mê Kông và ảnh hưởng của chúng đến tự nhiên, hoạt 

động kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư 

phạm Địa lý

Võ, Lý Mai Trinh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

376 Phương pháp Toán, Lí: Có sửa chữa và bổ sung Đỗ, Đình Thanh 2007 Hà Nội Giáo dục

377
Vật lí đại cương: Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp - 

Tập 3, phần 1: Quang học, Vật lí nguyên tử và hạt nhân

Lương, Duyên 

bình
2007 Hà Nội Giáo Dục

378
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong dạy học Địa lí lớp 12: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Trần, Lê Vĩnh 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

379 TOEFL IBT activator listening beginning 2008
T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty TNHH Nhân 

Trí Việt

380 Lí luận dạy học địa lý Nguyễn, Dược 2007 Hà Nội Đại học sư phạm

381 Di truyền học Phạm, Thành Hổ 2008 Hà Nội Giáo dục

382
Kĩ thuật điện tử: Đã được hội đồng môn học của bộ giáo dục và đào tạo thông 

qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật
Đỗ, Xuân Thụ 1999 Hà Nội Giáo dục

383 Văn hóa dân gian huyện Hoài Nhơn (Bình Định): Nghiên Cứu văn hóa Trần, Xuân Liếng 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

384 Thực hành tế bào học Thái, Duy Ninh 2007 Hà Nội Đại học Sư phạm



385
Sinh lý học người và động vật: Dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên 

ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và giáo viên sinh học THPT
Nguyễn Như Hiền 2007 Hà Nội Giáo dục

386

Sử dụng phầm mềm Geogebra thiết kế một số mô hình hỗ trợ dạy học khám 

phá phần hình học không gian – Toán 9: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục 

. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 

8140111

Đỗ, Minh	Sơn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

387 Tể tướng Lưu Nhân Chú Hồ, Thủy Giang 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

388 Nhiếp ảnh phê bình và tiểu luận Lê, Phức 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

389 Hoa Mí rừng Địch, Ngọc Lân 2018 Hà Nội Sân khấu

390
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong trường phổ thông: Dùng trong 

các trường trung học chuyên nghiệp

Sở Giao dục và 

đào tạo Hà Nội
2007 Hà Nội Hà Nội

391 Hình học họa hình: Sách dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng Vũ, Hoàng Thái 2007 Hà Nội Giáo dục

392

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục môi trường cho 

sinh viên ngành sư phạm Địa lý, trường Đại học Đồng Tháp: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Phạm, Nhân Trí 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

393
Khai thác điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch biển ở huyện Thạnh 

Phú tỉnh Bến Tre: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Thị Mỹ 

Linh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

394 Tế bào học Nguyễn, Thị Hiền 2009 Hà Nội
Đại học quốc gia 

Hà Nội

395 Động vật học có xương sống Lê Vũ Khôi 2007 H. Giáo dục

396
Thiết kế phiếu học tập dạy học Địa lý 10 theo hướng phát triển năng lực học 

sinh: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Võ, Thị Kim 

Tuyền
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

397
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái ở làng nổi Tân Lập tỉnh 

Long An: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Nguyễn, Đức Yên 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



398 Điện động lực học
Nguyễn, Văn 

Hùng
2008 Hà Nội Đại học quốc gia

399
Xã hội học đại cương: Giáo trình dành cho sinh viên các trường cao đẳng sư 

phạm
Nguyễn, Sinh Huy 2008 Hà Nội Đại học sư phạm

400 Bài tập cơ học - Tập 2: Động lực học Đỗ, Sanh 2005 Hà Nội Giáo dục

401 Những bài tập hay về  thí nghiệm vật lí V. Langué 2006 Hà Nội Giáo dục

402 Đại cương lịch sử Việt Nam - T1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858
Trương, Hữu 

Quýnh
2009 Hà Nội Giáo dục

403
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Đại học Đồng Tháp: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Lê, Minh Lăng 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

404

Bồi dưỡng năng lực giải các bài toán có nội dung thực tiễn thông qua dạy học 

giải bài tập Đại số và Giải tích 11: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Đỗ, Văn	Hoàng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

405
Khai thác điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch ở tỉnh Cà Mau: 

Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Quốc 

Khanh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

406
Thực trạng và giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường nước ven biển bờ tỉnh 

Cà Mau: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Thị Như 

Ý
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

407
Thực trạng và giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí 

hậu tại tỉnh An Giang: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Phạm, Thị Cẩm 

Tú
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

408
Giải pháp phát triển tuyến, điểm du lịch ở tỉnh Đồng Tháp: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Thị 

Diễm Sương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

409 Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở: Giáo trình cao đẵng sư phạm
Nguyễn, Ngọc 

Bảo
2007 Hà Nội Đại học sư phạm

410 Hệ thống liên kết văn bản tiếng việt Trần, Ngọc Thêm 2009 Hà Nội Giáo dục

411 Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng cho các trường đại học Sư phạm Hoàng, Thị Sản 2006 Hà Nội Giáo dục

412 Luật kinh tế 2008 Hà Nội Giáo dục



413 Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018: Statistical yearbook of Vietnam 2018 Tổng cục thống kê 2019 Hà Nội Thống kê

414
Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học địa lý 10 THPT: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Lương, Vĩnh Hiếu 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

415
Vật lí đại cương: ( Dùng cho học sinh các trường ĐH khối Kỹ thuật công 

nghiệp) - T.2: Điện-Dao động,sóng

Lương, Duyên 

Bình
2008 Hà Nội Giáo dục

416
Phát triển năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video clip trong dạy 

học địa lý lớp 10: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trần, Nguyễn 

Trúc Ly
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

417
Vật lí đại cương: Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp - 

Tập 1: Cơ-Nhiệt

Lương, Duyên 

Bình
2012 Hà Nội Giáo dục

418

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh 

viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên nghành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Đinh, Xuân Lý 2011 Hà Nội Chính trị quốc gia

419 Thơ Cẩm Hùng 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

420 Réussir le DELF B2
Baptiste, 

Auréliane
2014 Didier Paris

421 Quy hoạch du lịch Bùi, Thị Hải Yến 2007 Hà Nội Giáo dục

422 Dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông - T.1
Nguyễn, Đức 

Thành
2006 Hà Nội Giáo dục

423
Vật lí đại cương: ( Dùng cho học sinh các trường ĐH khối Kỹ thuật công 

nghiệp) - T.3 , phần 2
2008 Hà Nội Giáo dục

424

Tiềm năng và thực trạng phát triển vùng chuyên canh cây chôm chôm xã Bình 

Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên 

ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Hữu Đạt 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

425 Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 1: Huyền sử về thời họ Hồng Bàng 2005 Hà Nội Giáo dục

426 Chi tiết máy - T.2
Nguyễn, Trọng 

Hiệp
2006 Hà Nội Giáo dục



427
Thơ ca chống phong kiến đế quốc của các dân tộc Miền núi  Thanh Hóa(1930- 

1954)
Hoàng, Anh Nhân 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

428
Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 3: Từ thời thuộc Nam Việt đến hết thời 

thuộc Tấn
2005 Hà Nội Giáo dục

429 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề thế giới động vật Thúy Quỳnh 2008 Hà Nội Giáo dục

430
Hình thành và phát triển kĩ năng vẽ bản đồ giáo khoa trên bảng để phục vụ tiết 

dạy ở trường phổ thông: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Thị 

Thanh Trúc
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

431 Cơ học ứng dụng Đỗ, Sanh 2001 Hà Nội Giáo Dục

432 Cơ sở vật lí - T.3: Nhiệt học Haliday, David 2003 Hà Nội Giáo dục

433
Thiết kế các Môđun khai thác nội dung giáo dục môi trường trong sách giáo 

khoa địa lí bậc trung học
Đặng, Văn Đức 2006 Hà Nội Đại học sư phạm

434 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt Phạm, Lê Dần 2005 Hà Nội Giáo dục

435 Đổi mới phương pháp dạy tiếng anh ở trung học phổ thông Việt Nam Hoàng, Văn Vân 2006 Hà Nội Giáo dục

436
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Nguyễn, Tấn 

Vương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

437 Phương pháp luận sử học Phan Ngọc Liên 2009 H.
Đại học sư phạm 

Hà Nội

438
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau: Tiểu luận tốt 

nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Phạm, Thị Thùy 

Dương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

439
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế giáo án điện tử dạy học địa lí 11 

Hoa Kì: Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý
Phạm, Quang Huy 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

440 Hướng dẫn hoạt động cho trẻ 1 - 3 tuổi 2008 Hà Nội Giáo dục

441 Phương pháp dạy học địa lý: Theo hướng tích cực Đặng, Văn Đức 2008 Hà Nội Đại học sư phạm.

442 Phương pháp dạy tiếng anh trong trường phổ thông
Nguyễn Hạnh 

Dung
2005 H. Giáo dục

443 Tục Ngữ Giáy Lò, Ngân Sủn 2018 Hà Nội Văn học



444 Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non Lê, Thị Ánh Tuyết 2008 Hà Nội Giáo dục

445 Tìm hiểu địa lí Trung Quốc Nguyễn, Dược 2008 Hà Nội Giáo dục

446 Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 Nguyễn, Anh Thái 2008 Hà Nội Giáo dục

447 Developing skills for the Toeic test Edmunds, Paul 2008 TP.HCM Trẻ

448 Developing skills for the Toeic test Edmunds, Paul 2008 TP.HCM Trẻ

449
Phong cách học Tiếng Việt: ( Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ 

GD&ĐT giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm)
Đinh, Trọng Lạc 2009 Hà Nội

Giáo dục Việt 

Nam

450 Văn hóa cồng Chiêng người Mường Hòa Bình: Nghiên cứu văn hóa Bùi, Chí Thanh 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

451
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc: Theo giáo trình Kinh tế học vi mô, dùng trong 

các trường Đại học, Cao đẳng khối Kinh tế
Phạm, Văn Minh 2007 Hà Nội Giáo dục

452 Dẫn luận ngữ nghĩa: Introduction a la semantique Vũ, Thị Ngân 2004 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

453 Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp Lý, Toàn Thắng 2008 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

454
Phát triển năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lý lớp 12: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trần, Thị Cẩm 

Thu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

455 Chăm Hri: tập truyện ngắn Trà, ViGia 2018 Hà Nội Văn học

456 Kruôz cêr  - Răn Đường: Bài ca tiễn đưa người khuất núi của người HMông Mã, A Lềnh 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

457
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung 

cấp chuyên nghiệp
Tiêu, Kim Cương 2009 Hà Nội Giáo dục

458 Giáo dục công dân 10 2017 Hà Nội Giáo dục

459
Hoạt động trải nghiệm qua môn địa lý ở trường trung học phổ thông: Tiểu 

luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trần, Thị Ngọc 

Huyền
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

460 Réussir le DELF B1 Breton, Gilles 2013 Didier Paris



461 TOEFL IBT activator listening beginning 2008
T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty TNHH Nhân 

Trí Việt

462 Lịch sử thế giới cận đại Vũ, Dương Ninh 2008 Hà Nội Giáo dục

463 Vật lí thống kê Vũ, Văn Hùng 2006 Hà Nội Đại học Sư phạm

464 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh 2008 H. Giáo dục

465
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho sinh viên Đại học , Cao đẳng 

khối chuyên ngành Mác - ênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm, Ngọc Anh 2011 Hà Nội Chính trị Quốc gia

466 Giáo dục học mầm non - T.3 Đào, Thanh Âm 2008 Hà Nội Đại học sư phạm

467 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề nghề nghiệp Thúy Quỳnh 2008 Hà Nội Giáo dục

468 Lý luận và phê bình văn học: Những vấn đề và quan niệm hiện đại. Trần, Đình Sử 2008 Hà Nội Giáo dục

469 Bơ Thi cái chết được hồi sinh (Lễ bỏ mả và nhà Mồ Tây Nguyên): Nghiên cứu Ngô, Văn Doanh 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

470 Nhà Sàn Thái Hoàng Nam 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

471 Nghi Lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người Jrai Tô, Đông Hải 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

472
Giáo trình sinh lí học trẻ em: Dùng cho sinh viên các trường Sư Phạm mầm 

non
Lê, Thanh Vân 2008 Hà Nội Đại học sư phạm

473 Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong trường phổ thông Ngô, Đạt Tam 2010 Hà Nội Giáo dục

474 Văn hóa dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai
Vàng,  Thung 

Chúng
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

475 Tuyển tập Bàn Tài Đoàn: Thơ Nông, Chấn Quốc 2018 Hà Nội Sân khấu

476 Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi: Nghiên cứu
Trần, Nguyễn 

Khánh Phong
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

477 Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2007 Hà Nội Giáo Dục



478
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên. Tập 2 Quyển thượng 3
2013 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

479 Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới Bùi, Thị Hải Yến 2010 hà Nội Giáo dục

480
Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non chủ đề phương tiện và 

luật lệ giao thông
Thúy Quỳnh 2008 Hà Nội Giáo dục

481 Trường điện từ Lâm, Hồng Thạch 2006 HÀ Nội Giáo dục

482 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn, Tất Tiến 2008 Hà Nội Giáo dục

483 Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập 2: 1858 - 1945 Đinh, Xuân Lâm 2007 Hà Nội Giáo dục

484
Từ địa phương trong thơ ca dân gian Nam Bộ những đặc trưng ngôn ngữ - văn 

hóa: Sách chính luận
Trần, Đức Hùng 2019 Khoa học Xã hội

485 Ứng dụng Excel trong giải quyết các bài toán kinh tế Trịnh, Hoài Sơn 2008 Hà Nội Giáo dục

486 Văn hóa truyền thống Tày, Nùng 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

487
Giải pháp phát triển du lịch biển ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: 

Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Trương, Hồng 

Thắm
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

488
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch: Dùng trong các trường trung học 

chuyên nghiệp Hà Nội
Trần, Thị Thu Hà 2007 Hà Nội Hà Nội

489 Cao Lãnh đến  1954 Trần, Quang Hạo 1962 Đồng Tháp Cao Lãnh

490
Bài tập vật lí lí thuyết - T.1: Cơ lý thuyết - Điện động lực học - Lý thuyết 

tương đối

Nguyễn, Hữu 

Mình
2007 Hà Nội Giáo dục

491 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương
Nguyễn, Minh 

Tuệ
2010 Hà Nội Đại học sư phạm

492 Lí luận văn học - T3,Tiến trình văn học Phương, Lựu 2013 Hà Nội Đại học Sư Phạm

493

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Phạm, Văn Sinh 2011 Hà Nội Chính trị quốc gia

494 Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 7: Từ thời Lý Thái Tổ đến hết Lý Thái Tông 2005 Hà Nội Giáo dục

495 Theo dòng lịch sử Việt Nam - Tập 2: Nước Âu Lạc 2005 Hà Nội Giáo dục



496
Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao trung học phổ thông - Tập 5: Quang học và 

vật lí hạt nhân
Ngô, Quốc Quýnh 2007 Hà Nội Giáo dục

497 Lí Thuyết chiều Dương, Quốc Việt 208
TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học sư phạm

498 Lịch sử sử học Việt Nam: Sơ thảo Phan, Ngọc Liên 2009 Hà Nội ĐHSP Hà Nội

499 Vật lí thống kê lượng tử
Nguyễn, Hữu 

Mình
2008 Hà Nội Đại học Sư phạm

500 TOEFL IBT activator listening intermediate 2008
T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty TNHH Nhân 

Trí Việt

501 Ngôn ngữ cơ thể   for Dummies
Kuhnke , 

Elizabeth
2018 Hà Nội

Lao động - Cty 

sách Thái Hà

502 Tìm hiểu văn hóa Thái Lan Trường Khang 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

503 Think & Grow rich: Bí quyết làm giàu Hill, Napoleon 2019 Hà Nội Hồng Đức

504 Nhập môn triết học Phương Đông Nguyễn, Duy Cần 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

505 Các học thuyết về giá trị thặng dư - Phần 2 Mác, Các 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

506
Đừng tủi thân - Bạn đẹp hơn những gì bạn nghĩ= Cancel the party: You should 

read with your best friend
Ryu Vội Vã 2019 Hà Nội

ZenBooks; Thanh 

Niên

507
Ngôn ngữ cơ thể - Cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ= Body talk: A world 

guide to gestures
Morris, Desmond 2019 Hà Nội Hồng Đức

508 Hãy là người lãnh đạo= Why be a leader? Teo Aik Cher 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh

Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh ; Công ty 

Văn hoá Sáng tạo 

Trí Việt



509 Nhượng quyền khởi nghiệp - con đường ngắn nhất để bước ra thế giới Nguyễn, Phi Vân 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

510
Nhà lãnh đạo  dám cho đi: Một câu chuyện nhỏ  về điều quan trọng nhất trong 

kinh doanh
Burg, Bob 2018

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

511 Người dám cho đi: câu chuyện nhỏ về ý tưởng kinh doanh thành công Burg, Bob 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

512
Đối nhân khéo - Xử thế hay: Những bí quyết để xây dựng và duy trì mối quan 

hệ
Hansen, Heather 2018 Hà Nội Thế giới

513 3 tuần thi đậu HSK: Cấp độ 3 2017
T.p Hồ Chí 

Minh

Đại học Sư phạm 

T.p Hồ Chí Minh

514 Sống có giá trị - T.1: Hãy sống mạnh mẽ 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

515
Văn học Miền Nam Lục Tỉnh - Tập 2: Văn học Hán  - Nôm thời khai mở và 

xây dựng đất mới
Nguyễn, Văn Hầu 2012

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

516 Tiếng Hàn cho người Việt Đặng, Quang Hiển 2017 Hà Nội Thanh Niên

517 Luận ngữ và đạo kinh doanh Nghê, Thế Hoà 2019

Thanh Hoá ; 

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh Hoá ; Công 

ty Văn hoá Văn 

Lang

518 Kinh tế học vĩ mô= Principles of macroeconomics
Mankiw, N. 

Gregory
2016 Hà Nội Hồng Đức

519 151 ý tưởng truyền cảm hứng cho nhân viên Wilson, Jerry R. 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ

520 Cô gái  đến từ hôm qua: truyện dài Nguyễn, Nhật Ánh 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

521 Cuộc phiêu lưu toàn diệu của  Nils: truyện thiếu nhi Lagerlof, Selma 2014
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

522 Think B2: Student's book 4 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press



523
Người gây ảnh hưởng dám cho đi: câu chuyện nhỏ về  một ý tưởng có sức 

mạnh thuyết phục lớn nhất
Burg, Bob 2018

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

524
Trí tuệ trong đức nhẫn: Tu dưỡng đạo đức ; cột chống tinh thần đua tranh ; 

thành công phải đi qua nhẫn= Nhẫn kinh trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

525 Thất bại lớn - Thành công lớn Adams, Scott 2019 Hà Nội
Lao động ; Công 

ty Sách Alpha

526
Trí tuệ quỷ cốc tử: Thuyết lý cao xa, ảo diệu ; sách lược hung tài ; khéo giữ 

mình, khi mưu cầu phú quý= Quỷ cốc tử trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

527
Giáo trình triết học Mác - Lê-nin: Trình độ: Đại học 

Đối tượng : khối các ngành  lý luận chính trị

Hội đồng biên 

soạn giáo trình 

môn triết học 

Mác - LêNin

2019 Hà Nội

528 Kế thừa chuyển giao : sự sống còn của doanh nghiệp gia đình Crosbie, Alan 2017 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Bách Việt

529 Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa Phạm, Khang 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

530 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc
Nguyễn, Trường 

Tân
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

531 Think B1: Student's book 2 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

532 Think C1: Student's book 5 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

533
Trí tuệ nhân vật chí: Nhận biết và phát hiện nhân tài ; trách mắc sai lầm ; dễ 

vận dụng trong thực tế= Nhân vật chí trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

534
Trí tuệ "Trường Đoản Kinh": Sở trường, sở đoản ; toàn thư mưu lược văn vỏ ; 

kho báu ' tung hoành học'= Trường Đoản Kinh trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

535 Oxford learner's thesaurus: A dictionary of synonyms
Goldstein, Jayme 

Adelson
2008 Oxford

Oxford Univ. 

Press



536
Cái lưỡi vàng và giọng nói kim cương: Cuộc đối đầu giữa bậc thầy giao tiếp 

với thiên tài nói dối : Chữa lành thiên tài nói dối
2019 Hà Nội

Phụ nữ ; Công ty 

Zenbooks

537 101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi  cách bạn  làm việc E. Weiss, Antonio 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

538 Nghĩ khác: Làm thế nào để tận dụng tốt nhất mọi thứ Heppell, Michael 2017
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

539 Từ vựng luyện thi IELTS
Nguyễn, Thị Thu 

Huế
2017 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

540 Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống: Education & the significance of life Krishnamurti, J. 2017 Hà Nội Hồng Đức

541
Khi mọi điểm tựa đều mất= Happy for no reason: 7 steps to being happy from 

the Inside out
Shimoff, Marci 2019

T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

542 1000 câu giao tiếp Trung - Việt thông dụng Thu, Ngân 2018 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

543 Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía Thái, Hà 2011 Hà Nội Hồng Đức

544 Lãnh đạo sáng tạo= Creative Leadership 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh

545 Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối Thái, Hà 2016 Hà Nội Hồng Đức

546
Đầm lầy: Kiến tạo quốc gia và tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long= 

Quagmire: Nation-building and nature in the Mekong Delta
Biggs, David 2019 Hà Nội Hồng Đức

547 Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu?: Hai người giàu -  một thông điệp Trump, Donald 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

548 151 ý tưởng quảng cáo hút khách hàng Joachim, Jean 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ

549 Tất cả  chúng ta đều hành xử  cảm tính : sự hình thành kinh tế học hành vi H. Thaler, Richard 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ



550
Chuyên đề rèn luyện từ vựng tiếng Anh: 1 từ dùng cho 3 câu (3 nghĩa khác 

nhau)
Vĩnh, Bá 2017 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

551 Kỹ thuật trồng táo Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

552
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - T.3 Q.3: Toàn bộ quá trình sản xuất 

tư bản chủ nghĩa; Ph.2: Chương XXIX - LII
Mác, Các 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

553 Nghệ thuật thuyết phục logic Tachibana, Kaoru 2019 Hà Nội

Lao động ; Công 

ty Văn hoá và 

Truyền thông 

1980 Books

554 Giáo trình Hán Ngữ Boya sơ cấp: Tập 1 2019 Hà Nội Hồng Đức

555 Luyện kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh
Trần, Mạnh 

Tường
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

556
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 2: Quyển thượng 3

Trần,Thị Thanh 

Liêm
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

557 Tâm lý học đàm phán= Negotiation psychology Doãn, Hức Thắng 2019

Thanh Hoá ; 

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh Hoá ; Công 

ty Văn hoá Văn 

Lang

558 Liêu trai chí dị - Tập 5 Bồ Tùng Linh 2016 Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Đông A; 

Văn học

559 5 điểm chết trong teamwork: Câu chuyện bất ngờ về thuật lãnh đạo
Lencioni, Patrick 

M.
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh ; Công 

ty Văn hóa Sáng 

tạo Trí Việt

560
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 3: Quyển thượng 5
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

561
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 1: Quyển hạ 2
2019 Hà Nội Hồng Đức

562 151 ý tưởng nhanh của nhà lãnh đạo thông minh Dittmer, Robert E. 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ



563
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 2: Quyển hạ 4
2019 Hà Nội Hồng Đức

564
Nghề chia sẻ: chia sẻ theo cách của chuyên gia và kiếm tiền theo cách của 

triệu phú

Burchard, 

Brendon
2017 Hà Nội

Lao động - Cty 

sách Thái Hà

565 Bách khoa động vật= Children's encyclopedia of animals McGhee, Karen 2014 Hà Nội
Dân trí; Công ty 

Văn hóa Đông A

566 Truyện Kiều Nguyễn Du 2017 Hà Nội
Văn học; Công ty 

Văn hóa Đông A

567 Dám thành công: Dare to win Canfield, Jack 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh

568 Nhắm mắt để mở tâm trí
Nabhaniilananda, 

Dada
2018 Hà Nội

Zenbooks; Khoa 

học xã hội

569 Giáo trình Hán Ngữ Boya trung cấp 1: Tập 1 2015 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

570 Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài Thái, Hà 2011 Hà Nội Hồng Đức

571 Yêu một người khó lắm! Hamlet, Trương 2018 Hà Nội
Khánh Thủy. Văn 

học

572 Tập viết chữ Khmer: Dùng kèm với sách Tự học chữ Khmer cùng tác giả Ngô, Chân Lý 2017 Hà Nội Thông Tấn

573 Từ vựng Anh Việt theo chủ điểm
Nguyễn, Thị 

Tuyết Nhung
2018 Hà Nội Thanh Niên

574 Rèn kĩ năng làm bài trọng âm, ngữ âm môn tiếng Anh
Vũ, Thị Mai 

Phương
2017 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

575 Từ điển chức quan Việt Nam Đỗ, Văn Ninh 2019 Hà Nội

Thông tấn ; Công 

ty Văn hoá 

Truyền thông Nhã 

Nam

576 Mắt biết: truyện dài Nguyễn, Nhật Ánh 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ



577 Thuật xử thế của người xưa Nguyễn, Duy Cần 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

578 Giáo trình tiếng Hán cấp tốc Boya: Tập 1 2018 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

579 Nho giáo Trần, Trọng Kim 2017 Hà Nội Văn học

580 Đong tấm lòng: Tản văn Nguyễn, Ngọc Tư 2015
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

581

Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thín: Tài liệu tập 

huấn dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên bậc Trung học. Tài liệu lưu hành 

nội bộ

Bùi, Thế Hợp 2019 Hà Nội

582 Sống đơn giản cho mình thanh thản Shunmyo, Masuno 2019 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Thái Hà

583 Dám thay đổi: 52 bài thực hành sống bằng cả trái tim Reeve, Susyn 2019 Hà Nội

Thế giới ; Công ty 

Văn hoá và 

Truyền thông AZ 

Việt Nam

584 Người thông minh học tập như thế nào 2017 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Alpha

585 Tự học từ vựng tiếng Trung theo chủ đề Ngọc, Hân 2019 Hà Nội Hồng Đức

586 Giữ chân nhân tài: Cẩm nang dành cho nhà quản lý Kaye, Beverly 2018 Thanh Hóa Thanh Hóa

587 Tổ chức công việc làm ăn: Kim chỉ nam của nhà doanh nghiệp Nguyễn, Hiến lê 2018 Hà Nội Hồng đức

588 Think B2: Workbook 4 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

589
Chìa khóa tư duy tích cực= Napoleon Hill's keys to positive thinking: 10 steps 

to health, wealth, and success
Ritt, Michael J. 2017

T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh

590 Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau Thái, Hà 2016 Hà Nội Hồng Đức

591 English grammar in use: 130 bài tập ngữ pháp tiếng Anh
Murphy, 

Raymond
2019 Hà Nội Hồng Đức

592 Oxford learner's wordfinder dictionary
Lomax, Hugh 

Trappes
1997 Oxford

Oxford Univ. 

Press



593 Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi Hồ, Bất Khuất 2018 Hà Nội
Thông tin và 

Truyền thông

594 Ngữ pháp tiếng Hán thực hành: Trình độ sơ cấp - trung cấp 1 Phạm, Hồng 2016 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

595 Chúng ta đều sợ tổn thương Đới, Quân 2019 Hà Nội Thanh niên

596 Khi lỗi thuộc về những vì sao: tiểu thuyết Green, John 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

597 Liêu trai chí dị - Tập 3 Bồ Tùng Linh 2016 Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Đông A; 

Văn học

598
Lộ trình sức mạnh cá nhân: Quy tắc 7 bước giúp bạn giải quyết vấn đề, ra 

quyết định và đạt mục tiêu một cách hiệu quả
Harris, Marjory 2018 Hà Nội

Dân trí - Cty sách 

Panda

599
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 3: Quyển hạ 6
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

600 Luyện phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh
Trần, Mạnh 

Tường
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

601 151 ý tưởng chinh phục khách hàng thành công Wilson, Jerry R. 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ

602
Trí tuệ về đạo làm quan: Quyền uy lẫn dâu bể ; triết lý về làm quan và xử sự ; 

thuật đi với đạo lý= Quan châm trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

603 Phòng bệnh cho tôm, cá Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

604
10 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày= 10 minutes for everyday self-study 

English

Nguyễn, Thu 

Huyền
2017 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

605 Lời của Nietzsche cho người trẻ - Tập 2: Tri thức, nghệ thuật, lối sống
Haruhiko, 

Shiratori
2018 Hà Nội

Công ty Văn hoá 

và Truyền thông 

Nhã Nam; Thế 

Giới

606 Joyful Chinese - Vui học tiếng Trung - Giao tiếp Nhã, Lam 2019 Hà Nội Hồng Đức



607 Không gì là không thể= You can
Adams, George 

Matthew
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

608 Think B1+: Student's book 3 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

609
Nghĩ làm chi hãy sống đi: Làm thế nào để bước ra khỏi tâm trí và bắt tay vào 

hành động= Unfu*k yourself
Bishop, Gary John 2019 Thanh Hóa Thanh Hóa

610 Columbus bốn chuyến hải hành (1492 - 1504)
Bergreen,Laurenc

e
2018 Hà Nội Thế giới

611 Bí quyết thành công nghệ thuật kinh doanh của người Do Thái Minh, Tân 2018 Hà Nội Hồng Đức

612 Kỹ thuật trồng cam, quýt Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

613
Trí tuệ "băng giám": Biệt tài nhìn người và dùng người ; tinh túy nhân tướng 

học ; thuật toàn trị tuyệt hảo= Băng giám trí tuệ
Thường Vạn Lý 2018 Hà Nội Hồng Đức

614 Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z
Nguyễn, Thu 

Huyền
2018 Hà Nội Hồng Đức

615 Cứ bình tĩnh!: = Keep calm! : Tản văn Tuệ, Nghi 2018 Hà Nội
Hà Nội ; Công ty 

zGroup

616 Think A2: Workbook 1 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

617 Chữa lành nỗi đau= You can heal your life Hay, Louise L. 2019
TP. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh

618 Think C1: Workbook 5 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

619 Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng Anh
Trần, Mạnh 

Tường
2019 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

620
Khóa huấn luyện phát âm tiếng Anh hoàn hảo= Pronunciation guide for 

speaking perfect English - Vol 1
Gruber, Paul S. 2018 Hà Nội Hồng Đức

621
Dám ước mơ, biết thực hiện: 10 câu hỏi giúp bạn hiểu rõ và biến ước mơ 

thành hiện thực
C. Maxwell, John 2018 Hà Nội

Lao động - Cty 

sách alpha



622 Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - T.1 Q.1: Quá trình sản xuất của tư bản Mác, Các 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

623 Google cách quản trị một công ty sáng tạo Schmidt, Eric 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

624 Kỹ thuật trồng lan nhiệt đới Thái, Hà 2011 Hà Nội Văn hóa thông tin

625 Nợ nhau lời tạm biệt - Căn hộ 0-1-AI Liêu, Hà Trinh 2017 Hà Nội
Phụ nữ ; Công ty 

Sách Skybooks

626 Sức mạnh tiềm thức= The power of your subconscious mind Murphy, Joseph 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh ; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

627 Hệ giá trị Văn hóa Việt Nam Ngô,  Đức Thịnh 2019 Hà Nội Tri thức

628 Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
Nguyễn, Trường 

Tân
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

629
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - T.2 Q.2: Quá trình lưu thông của tư 

bản
Mác, Các 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

630 Khôn ngoan vừa đủ, làm chủ cuộc đời
Vụ, Mãn Lan 

Giang
2019

Tp Hồ Chí 

Minh

ShineBooks; 

Thanh Niên

631
Giới hạn cho bạn: 10 quy tắc thiết lập ranh giới giúp trẻ sống trách nhiệm và 

sự tự chủ hơn
Cloud, Henry 2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

sách Alpha

632
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 3: Quyển hạ 6
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

633 Lãnh đạo giản đơn: Leading simple Grundl, Boris 2019
Tp Hồ Chí 

Minh

MinhLongBooks; 

Thanh Niên

634 Xách ba lô lên và đi - T.1: Châu Á là nhà. đừng khóc! Huyền, Chíp 2018 Hà Nội

Hội Nhà Văn - 

Cty truyền thông 

Quảng Văn

635 Giữ vững thương hiệu: Xây dựng và phát triển thương hiệu dành cho thế hệ Y
Bergh, Joeri Van 

Den
2018 Hà Nội Dân Trí



636 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày Nguyễn, Thảo 2017 Hà Nội
Đại học quốc gia 

Hà Nội

637 Giao tiếp thông minh và tài ứng xử Đức, Thành 2019 Hà Nội Hồng Đức

638 Trở thành chuyên gia giao tiếp chỉ trong 3 phút
Nguyễn, Thị 

Diễm Hương
2018 Hà Nội Thanh Niên

639 Liêu trai chí dị - Tập 2 Bồ Tùng Linh 2016 Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Đông A; 

Văn học

640 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi Thanh, Huyền 2015 Hà Nội Hồng Đức

641 Giáo trình phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 1
Trần, Thị Thanh 

Liêm
2019 Hà Nội Hồng Đức

642 3 tuần thi đậu HSK: Cấp độ 3 2017
T.p Hồ Chí 

Minh

Đại học Sư phạm 

T.p Hồ Chí Minh

643 Lời của Nietzsche cho người trẻ - Tập 1: Tình yêu, ý chí, khát vọng
Haruhiko, 

Shiratori
2018 Hà Nội

Nhã Nam; Thế 

Giới

644 Tôi nghĩ tôi thích  Nước Mỹ: du ký Dương, Thụy 2017
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

645 Tiếng Hàn cho người Việt Đặng, Quang Hiển 2017 Hà Nội Thanh Niên

646 Bí mật của may mắn Rovira, Alex 2019
TP. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh

647
Kiến tạo tương lai của chính bạn: 8 cách thay đổi thói quen đểu tối ưu hóa 

hiệu suất trong công việc và cuộc sống
Selk, Jason 2019 Hà Nội Lao động

648 Nụ cười Anh - Việt: Truyện cười song ngữ Anh Việt
Trần, Mạnh 

Tường
2019 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

649 Giáo trình tiếng Hoa trung cấp - Tập 2 Trương, Văn Giới 2012
TP. Hồ Chí 

Minh

Khoa học xã hội 

TP. Hồ Chí Minh

650 Hạt giống tâm hồn: Gieo niềm tin cuộc sống Canfield, Jack 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh



651 Tôn Tử binh pháp và 36 kế
Trần, Trường 

Minh
2019 Hà Nội Hồng Đức

652 151 ý tưởng giải quyết những khó khăn về nhân sự
Draffen, Carrie 

Mason
2019 Hà Nội

AnphuocBook; 

Phụ nữ

653 Văn hóa Thăng Long Hà Nội hội tụ và tỏa sáng Trần, Văn Bính 2010 Hà Nội Chính trị quốc gia

654 Content marketing for dummies: Để việc học trở nên thật đơn giản Gunelius, Susan 2019 Hà Nội

Công Thương ; 

Công ty Sách 

Thái Hà

655 100  ý tưởng  PR tuyệt hay: Từ những công ty hàng đầu  trên khắp thế giới Blythe, Jim 2017
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

656 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây họ đậu Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

657

Phương pháp và kỹ năng dạy học hòa nhập học sinh khiếm thính: Tài liệu tập 

huấn dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên bậc Trung học. Tài liệu lưu hành 

nội bộ

Bùi, Thế Hợp 2019 Hà Nội

658 Quản lý dự án  for dummies E. Portny, Stanley 2018 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Thái Hà

659 Joyful Chinese - Vui học tiếng Trung - Tập viết chữ Hán Nhã, Lam 2019 Hà Nội Hồng Đức

660 Giáo trình phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 1
Trần, Thị Thanh 

Liêm
2019 Hà Nội Hồng Đức

661 Để đời xanh mát hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ Kim, Yun Na 2019 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Thái Hà

662 Từ vựng luyện thi IELTS
Nguyễn, Thị Thu 

Huế
2017 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

663 QBQ! Tư duy thông minh Miller, John G. 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh ; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

664 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày Nguyễn, Thảo 2017 Hà Nội
Đại học quốc gia 

Hà Nội



665 Dấn Thân : Phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo= Lean In Sandberg, Sheryl 2016
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

666
Nhà lãnh đạo tương lai: tầm nhìn, chiến lược và năng lực cho một kỷ nguyên 

mới

Hesselbein, 

Frances
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

667 Trí tuệ Khổng Tử Tạ, Ngọc Ái 2019 Hà Nội

Lao động Xã hội ; 

Công ty Sách 

Panda

668 Kỹ thuật vẽ sơn dầu
Nguyễn, Đình 

Đăng
2018 Hà Nội

Dân Trí; Công ty 

Cổ phần Văn hóa 

Đông A

669 Tự học chữ Khmer Ngô, Chân Lý 2018 Hà Nội Thông Tấn

670 Cây chuối non đi giày  xanh : truyện dài Nguyễn, Nhật Ánh 2017
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

671 Lối sống tối giản của người Nhật Sasaki,  Fumio 2019 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Thái Hà

672 Thay thái độ - đổi cuộc đời 3= Attitude is everything for success Harrell, Keith D. 2019
TP. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh

673 Du lịch 3 miền - Tập 3: Miền Bắc Bửu, Ngôn 2017 Hà Nội Thanh niên

674 Sức mạnh của sự quan tâm: Khám phá hạnh phúc của người dám cho đi Blanchard, Ken 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

675 1000 câu giao tiếp Trung - Việt thông dụng Thu, Ngân 2018 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

676 Luyện phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh
Trần, Mạnh 

Tường
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

677 Shinrin yoku - Nghệ thuật tắm rừng của người Nhật Qing Li 2019 Hà Nội

Công Thương ; 

Công ty Sách 

Thái Hà



678 Đánh thức tiềm năng tiếng Anh trong bạn: Awaken English Power
Trịnh, Thị Ngọc 

Thúy
2017 Hà Nội

Đại học quốc gia 

Hà Nội

679 Tối giản: Sở hữu ít đi, hạnh phúc nhiều hơn
Yamashita, 

Hideko
2019 Hà Nội Thế giới

680 Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau Khải, Vệ 2019 Hà Nội

Phụ nữ ; Công ty 

Văn hoá và 

Truyền thông 

SkyBooks Việt 

Nam

681
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới nhất. Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 

cuốn dành cho giáo viên - Tập 1: Quyển hạ 2
2019 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

682 Think B1+: Workbook 3 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

683 Joyful Chinese - Vui học tiếng Trung - Ngữ pháp An, Ninh 2019 Hà Nội Hồng Đức

684 Phòng bệnh cho cây ăn quả Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

685 Liêu trai chí dị - Tập 1 Bồ Tùng Linh 2016 Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Đông A; 

Văn học

686

Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dường giáo viên về giáo dục học sinh khiếm 

thính: Tài liệu tập huấn dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên bậc Trung học. 

Tài liệu lưu hành nội bộ

Bùi, Thế Hợp 2019 Hà Nội

687 250 ký tự tiếng Hoa giản thể thường dùng Hoài, Thương 2016 Hà Nội Dân trí

688 Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể Thu, Thủy 2019 Hà Nội Hồng Đức

689
Giáo trình triết học Mác - Lê-nin: Trình độ: Đại học. Đối tượng : khối các 

ngành ngoài lý luận chính trị

Hội đồng biên 

soạn giáo trình 

môn triết học 

Mác - LêNin

2019 Hà Nội



690 Chiến lược dữ liệu - Lợi thế vượt trội từ big data, phân tích dữ liệu & IoT Marr, Bernard 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh ; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

691 Khi nói không, tôi thấy tội lỗi: When I say no, I feel guilty Smith, Manuel J. 2019 Hà Nội Lao động

692 Vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh Nguyễn, Văn Hiệp 2018 Hà Nội Hồng Đức

693 Kỹ thuật nuôi và chăm sóc vịt Thái, Hà 2016 Hà Nội Hồng Đức

694

Xây dựng hệ thống tư liệu thực tiễn phát triển kiến thức chủ đề tự nhiên cho 

học sinh lớp 3: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 

học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.23

Trần, Thanh 

Nguyên
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

695 Kỹ thuật dạy tiếng Anh
Nguyễn, Quốc 

Hùng
2016 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

696

Quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính bậc trung học: Tài liệu tập 

huấn dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên bậc Trung học. Tài liệu lưu hành 

nội bộ

Bùi, Thế Hợp 2019 Hà Nội

697 Tập viết tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu Wang Wei 2019 Hà Nội Dân trí

698 Phương pháp Shadow: 33 bài giao tiếp tương tác trị mất gốc tiếng Anh Huyền Windy 2019 Hà Nội Hồng Đức

699 Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Sơ cấp Ahn, Jean-myung 2018 Hà Nội Hồng Đức

700 Du lịch 3 miền - Tập 2: Miền Trung Bửu, Ngôn 2016 Hà Nội Thanh niên

701 Think B1: Workbook 2 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

702 Dám hạnh phúc Ichiro, Kishimi 2018 Hà Nội

Lao động ; Công 

ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã 

Nam

703 Hướng dẫn viết luận tiếng Anh và 107 bài luận mẫu Đức, Tín 2018 Hà Nội Dân trí



704 Tâm lý học quản lý= Management psychology Ngô, Kỳ 2019

Thanh Hoá ; 

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh Hoá ; Công 

ty Văn hoá Văn 

Lang

705

Định hình sự tự tin giúp bạn làm chủ cuộc sống : Học cách đối phó với  những 

lời phán xét vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn trong 

cuộc sống

Mckey,Zoe 2018 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách Panda

706 Ván bài lật ngửa: tiểu thuyết - T.1
Nguyễn, Trương 

Thiên Lý
2015

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

707 Phương pháp dạy học môn toán: Giáo trình dành cho các trường CĐSP - T.1 Phạm Gia Đức 2001 H. Giáo dục

708 151 ý tưởng giúp cải thiện kỹ năng bản thân Dittmer, Robert E. 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ

709 Hôm nay người ta nói chia tay... Iris, Cao 2018 Hà Nội Văn học

710 Kim Dung  giữa đời tôi: Toàn tập Vũ, Đức Sao Biển 2015
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

711
Để trở thành chuyên gia hùng biện trong 3 phút= How to be an orator in 3 

minutes
Phạm Hồng 2018 Hà Nội

Dân trí ; Nhà 

Sách Minh Thắng

712 Oxford learner's thesaurus: A dictionary of synonyms
Goldstein, Jayme 

Adelson
2008 Oxford

Oxford Univ. 

Press

713 Joyful English - Easy vocabulary for daily life: Ai bảo từ vựng là khó nhớ? Nguyễn, Nhiên 2019 Hà Nội Hồng Đức

714 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: truyện dài
Nguyễn, Ngọc 

Thuần
2019

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

715 Quản lý thời gian  for Dummies Zeller, Dirk 2018 Hà Nội
Lao động; Công 

ty Sách Thái Hà

716

Mua vé số vào ngày nào thì dễ trúng: Ứng dụng lý thú của toán học trong cuộc 

sống = Why do buses come in threes? : The hidden mathematics of everyday 

life

Eastaway, Rob 2018 Hà Nội

Thế giới; Công ty 

Văn hoá và 

Truyền thông Nhã 

Nam

717 Giáo trình Hán Ngữ Boya trung cấp 2: Tập 1 Lý, Hiếu Kỳ 2018 Hà Nội Hồng Đức



718 Kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn Thái, Hà 2011 Hà Nội Hồng Đức

719 Think A1: Workbook starter Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

720 Giáo trình Hán Ngữ Boya trung cấp 1: Tập 1 2015 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

721 Tất tần tật về quản lý dự án Newton, Richard 2019 Hà Nội
Lao động - Cty 

sách alpha

722 Tâm và thuật trong đối nhân xử thế Mã, Ngân Xuân 2019 Hà Nội Hồng Đức

723 Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại dưa Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

724 Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại nấm Thái, Hà 2011 Hà Nội Hồng Đức

725 Cách làm việc của người khôn và kẻ dại Lý, Kim Thủy 2019

Thanh Hóa ; 

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh Hóa ; Công 

ty Văn hoá Văn 

Lang

726 Tìm hiểu văn hóa  Phương Tây
Đặng, Nguyên 

Minh
2018

Tp. Hồ Chí 

Minh

Thanh niên - Cty 

tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

727 151 ý tưởng khen thưởng nhân viên Lloyd, Ken 2019 Hà Nội
AnphuocBook; 

Phụ nữ

728 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cam sành Thanh, Huyền 2016 Hà Nội Hồng Đức

729 Giáo trình tiếng Hán cấp tốc Boya: Tập 1 2018 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

730 Think A2: Student's book 1 Puchta, Herbert 2018 New York
Cambridge 

University Press

731 Điểm mù thành kiến: Những thành kiến ngầm của người tốt= Blind spot
Banaji, Mahzarin 

R.
2019 Hà Nội Hồng Đức

732 Xin được nói thẳng Hoàng, Tụy 2019 Hà Nội Thế giới

733 Buông bỏ để hạnh phúc Finley, Guy 2018 Hà Nội
Dân trí - Cty Văn 

hóa Huy Hoàng

734 Các học thuyết về giá trị thặng dư - Phần 3 Mác, Các 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia



735 Nanh trắng London, Jack 2015 Hà Nội

Văn học; Công ty 

Cổ phần Văn hóa 

Đông A

736 Tinh học Đạo học  Đông phương Nguyễn, Duy Cần 2018
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

737 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản dành cho học sinh: Nâng cao Mỹ, Duy 2018 Hà Nội Dân trí

738 Giáo trình tiếng Trung giao tiếp tổng hợp dành cho người Việt Nam
Vương, Chí 

Cường
2018 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

739 Đạo mẫu Việt Nam Ngô,  Đức Thịnh 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tri thức- cty sách 

Văn hóa Việt Nam

740 Liêu trai chí dị - Tập 4 Bồ Tùng Linh 2016 Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Đông A; 

Văn học

741 Thói quen thức dậy của người thành đạt Spall, Bejamin 2019 Hà Nội Thế giới

742 Văn hóa đồng bằng sông Cửu Long 2009 Đồng Tháp

743 Luật tiếp cận thông tin (hiện hành)

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

744 Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề: trẻ 5- 6 tuổi Lê, Thu Hương 2010 Hà Nội Giáo dục

745
Bảng phân loại tài liệu địa chí: Dùng cho các thư viện công cộng kèm theo 

hướng dẫn nghiệp vụ
Lê, Gia Hội 1993 Hà Nội

Bộ Văn hóa - 

Thông tin

746 Tâm lý học xã hội trong quản lý Ngô, Công Hoàn 1997 Hà Nội
Đại Học Quốc 

Gia Hà Nội

747 Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2018 Hà Nội Chính trị quốc gia



748

Dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 4 theo quan điểm giao tiếp: Báo cáo tổng 

kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số 

SPD2018.02.30

Nguyễn, Thị Bích 

Liên
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

749

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy 

học chủ đề Lượng giác – Đại số và Giải tích 11: Luận văn Thạc sĩ Khoa học 

giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã 

số: 8140111

Nguyễn, Thụy 

Thùy	Trang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

750 Hóa học vô cơ: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP - T.2 Trần Thị Đà 2000 Hà Nội ĐH Sư phạm

751
Cơ sở hóa học hữu cơ: Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ CĐSP - 

T.1
Trần, Quốc Sơn 1999 Hà Nội Giáo dục

752
Olympic hóa học Việt Nam và Quốc tế - T.4: Đề thi và một số đáp án của 10 

nước
Đào, Quý Chiệu 2000 H. Giáo dục

753

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Hà Linh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

754

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề 

Bất phương trình - Hệ bất phương trình một ẩn Đại số 10: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

toán. Mã số: 8140111

Nguyễn Việt 

Chung
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

755

Quản lý quá trình đào tạo lái xe tại Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận 

tải Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Quang Trung 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

756

Thiết lập điều kiện cho tính siêu ổn định suy rộng của phương trình DRYGAS 

trong không gian tựa chuẩn: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2018 -2019. Mã số SPD2018.02.54

Phạm, Thị Mai 

Thắm
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp



757

Đánh giá đa dạng tài nguyên thực vật thân gỗ rừng ngập mặn tại xã Lâm Hải, 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.50

Phạm, Quốc Việt 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

758

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh 

thông qua dạy học phần Hidrocacbon: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.45

2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

759

Thiết kế các hoạt động giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 4, 5 ở 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.21

Tạ, Thanh Trúc 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

760

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lưu, Quang Nhựt 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

761
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Tài liệu dùng cho các trường Đại 

học sư phạm và các trường Cao đẳng sư phạm
Phạm, Viết Vượng 1998 Hà Nội Hà Nội

762 Hóa học vô cơ: Giáo trình CĐSP - T.2 Trần Thị Đà 2004 H. ĐH Sư phạm

763

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Đỗ, Thị Thu Ba 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

764

Phát triển tư duy biện chứng cho học sinh trong dạy học Hình học 8 THCS: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Nguyễn, Đức 

Phước
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

765

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Phạm, Công Danh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



766

Dạy học chương tam giác đồng dạng – Hình học 8: Một nghiên cứu theo cách 

tiếp cận khám phá: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý 

luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Nguyễn, Thị 

Phượng Thảo
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

767

Thiết lập điều kiện cho tính siêu ổn định suy rộng của phương trình tuyến tính 

tổng quát trong không gian tựa chuẩn: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.52

Lê, Cẩm Tú 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

768

Các phép biến đổi đồ thị và tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi  

LEAVITT: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 

học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.51

Tăng, Võ Nhật 

Trung
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

769

Thiết kế các hoạt động  trải nghiệm các địa danh cho học sinh tiểu học ở thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.20

Võ, Thị Tú Lan 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

770

Khoan dung Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng: Luận án tiến sĩ Triết học. 

Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng  và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Mã số: 62 22 03 02

Đỗ, Duy Tú 2019 Hà Nội
Đại học 

KHXH&NV

771

Thiết kế hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học chương Bất đẳng thức 

và Bất phương trình: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý 

luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Nguyễn, Hồng	Vân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

772

Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục của các trường mầm non ở huyện Thới 

Lai,thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Đoàn, Thị 

Phương	Giang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

773

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THPT huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phạm, Hoàng 

Khang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



774

Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh THPT ở huyện U 

Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Mỹ Dung 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

775

Thiết lập định lí xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ G- Không giãn trong không 

gian Banach với đồ thị: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 

viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.59

Phạm, Thị Ngọc 

Mai
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

776

Xây dựng hệ thống bài tập dạy các kiểu câu theo mục đích sử dụng trong phân 

môn luyện từ và câu ở tiểu học: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.28

Phạm, Ngọc Yến 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

777

Biện pháp giáo dục về biển đảo qua hoạt động làm quen với môi trường xung 

quanh cho trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tại Thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 

2018 -2019 Mã số SPD2018.02.35

Nguyễn, Thị 

Thoại Mỹ
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

778

Quản lý hoạt động của đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Huỳnh, Ngọc Linh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

779

Thiết kế các hoạt động  trải nghiệm cho môn tự nhiên và xã hội lớp 3 ở thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.22

Võ, Thị Huỳnh 

Như
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

780 Bài giảng sinh học phát triển cá thể thực vật: Mã môn học:BI 4203
Phạm, Thị Thanh 

Mai
2018 Đồng Tháp

781 Bài giảng dinh dưỡng khoáng: Mã môn học: BI4109. Lưu hành nội bộ
Phạm, Thị Thanh 

Mai
2018 Đồng Tháp

782 126 trò vui chơi tập thể chọn lọc Tôn, Thất Đông 2001
Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ



783

Dạy học phân hoá chủ đề “Hằng đẳng thức đáng nhớ” trong Đại số 8 cho học 

sinh phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận 

và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Huỳnh, Chí	Dũng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

784

Tổ chức hoạt động giáo dục dân số- sức khỏe sinh sản cho sinh viên khoa Sinh 

học trường Đại học Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên năm 2013. Mã số CS2013.02.20

Vũ, Trường Sơn 2014 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

785

Bồi dưỡng năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy 

học chủ đề “Hàm số mũ – Hàm số Logarit”: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo 

dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 

8140111

Lương, Viết 

Thông
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

786

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 3 thông qua 

dạy học giải toán có lời văn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên 

ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Lý, Thị Kiều 

Oanh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

787

Bồi dưỡng tư duy thuật toán cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động dạy 

học chủ đề ứng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số - Giải tích 12: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn toán. Mã số: 8140111

Trương, 

Hoài	Phong
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

788 Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học ở Nam Bộ thời kì 1865 - 1954 2018 Hà Nội Giáo dục

789

Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa sử dụng mạng xã hội cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Vân Kiều 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

790 Bé tô màu và làm quen với môi trường Hương, Giang 2012 Hà Nội Mỹ thuật



791

Xây dựng bài tập rèn luyện khả năng suy luận logic qua dạy học số học cho 

học sinh lớp 4: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 

học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.38

Nguyễn, Thị 

Ngọc Diệu
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

792

Phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học bài tập hàm số luỹ 

thừa, hàm số mũ và hàm Logarit Giải tích 12 THPT: Luận văn Thạc sĩ Khoa 

học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. 

Mã số: 8140111

Nguyễn, 

Danh	Ngôn
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

793
Danh lục các loài thực vật Việt Nam: Ngành Mộc Lan- ANGIOSPERMAE  

Các họ từ 1 (MAGNOLIACEAE ) đến 180 (VISCACEAE) - Tập 2
Nguyễn, Tiến Bân 2003 Hà Nội Nông nghiệp

794 Tài liệu hướng dẫn tổ chức mục lục

Thư viện quốc gia 

Việt Nam; Phòng 

phân loại biên 

mục

1991 Hà Nội Hà Nội

795

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh người Khmer của các 

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Ngô Minh 

Thảo
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

796 Phân loại tài liệu: Giáo trình ngành Thư viện - Thông tin Ngô, Ngọc Chi 2009
Tp. Hồ Chí 

Minh

Đại học quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh

797 Tài liệu tập huấn biên mục theo MACR 21 Vũ, Văn Sơn 2003 Hà Nội Hà Nội

798

Xây dựng bài tập rèn luyện cho học sinh lớp 3  khả năng vận dụng toán học và 

thực tiễn: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 

2018 -2019 Mã số SPD2018.02.40

Hà, Thị Thắm 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

799

Rèn luyện năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn trong quá trình dạy học 

Giải tích 12: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Huỳnh, 

Quang	Trạng
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



800
Tổ chức và bảo quản tài liệu: Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao 

đẳng ngành Thư viện - Thông tin

Nguyễn, Tiến 

Hiển
2005 Hà Nội Đại học văn hóa

801

Chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua dạy 

học các học phần phương pháp dạy học toán: Luận án tiến sĩ khoa học giáo 

dục . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 9 

14 01 11

Nguyễn, Thị Kiều 2019 Hà Nội
Đại học Sư phạm 

Hà Nội

802

Quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THCS thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Chiêm, Ích Hiệp 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

803

Thử nghiệm hoạt tính ổn định đường huyết IN VITRO của cao chiết nấm vân 

chi đỏ  (Trametes sanguinea (L.) Lioyd): Báo cáo tổng kết đề tài KH và  CN 

cấp cơ sở năm học  2018- 2019. Mã số SPD2018.01.20

Trần, Đức Tường 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

804

Thiết lập điều kiện xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ α- Không giãn suy rộng 

trong không gian banach: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.58

Nguyễn, Kim 

Ngoan
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

805

Khảo sát lỗi dùng từ trong bài viết văn miêu tả của học sinh lớp 4 ở trường 

thực hành sư phạm, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp: Báo cáo tổng kết đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.31

Dương, Ngọc Hân 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

806

Dạy học chủ đề phương trình đường thẳng – Hình học 10 theo cách tiếp cận 

dạy học kiến tạo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý 

luận và phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Nguyễn, Thị Ánh 

Hằng
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

807

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh các trường THPT ở huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Châu, Văn Hấu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



808

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

theo chuẩn nghề nghiệp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Thị 

Bạch	Đằng
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

809

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo các trường mầm non ở thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: Luận văn 

thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Kim 

Anh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

810

Góp phần phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu 

học  ở trường Đại học: Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 9 14 01 11

Nguyễn, Thị Trúc 

Minh
2019 Hà Nội

Đại học Sư phạm 

Hà Nội

811 Luật sở hữu trí tuệ

Việt Nam 

(CHXHCN) Luật 

lệ và sắc lệnh

2018 Hà Nội Lao động

812

Điều chế và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano ZnO được pha 

tạp bởi ION Fe: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.42

Phạm, Thị Thúy 

Vy
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

813
Kỷ yếu hội thảo khoa tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ 

thuật trong trường trung học: lưu hành nội bộ

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2015 Hà Nội Hà Nội

814 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục tiểu học Dương, Huy Cẩn 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

815

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS ở thị xã Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Dũng 

Trí	Nhân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

816

Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công 

nghệ Trường Đại học Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Mỹ Hạnh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



817

Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Việt 

Dũng
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

818

Xây dựng và ứng dụng cao chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên đá cầu thanh 

thiếu niên Việt Nam: Luận án tiến sĩ Thể dục . Chuyên ngành: Huấn luyện 

giáo dục học Thể thao Thể thao  Mã số: 10277

Trần, Anh Hào 2019 Trung Quốc

Học viện thể dục 

thể thao Thượng 

Hải

819
Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường Phổ thông: Giáo trình ngành Thư 

viện - Thông tin
Vũ, Bá Hòa 2009 Hà Nội Giáo dục

820
Kỷ yếu hội thảo khoa học"Hùng dõng tướng Nguyễn Công Nhàn thân thế và 

sự nghiệp"

Hội khoa học lịch 

sử Đồng Tháp. 

Ban tế tự Hùng 

dõng tướng 

Nguyễn Công 

Nhàn

2017
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh

821

Điều chế và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Tio2 biến tính từ 

nguồn TiTan ĐIOXIT thương phẩm: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.43

Nguyễn, Anh Đức 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

822 Giáo trình Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2019
Tp. Hồ Chí 

Minh
Đại Học sư phạm

823

Proceedings of the international conference on language teaching and learning 

today 2019 (LTLT 2019): Autonomy and motivation for language learning in 

the interconnected world

Ho Chi Minh City 

university of 

technology and 

education. 

Faculty of foreign 

language

2019
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

824

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Giang 

Thành, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Hà, Quang Minh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



825

Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT chuyên Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Đỗ, Thanh Hân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

826

Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm dương của hệ phương trình đại số phi tuyến: 

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 -

2019. Mã số SPD2018.02.53

Lê, Hoàng Thảo 

Trang
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

827

Xây dựng một số kĩ thuật giải toán sơ cấp có sự hỗ trợ của máy tính cầm tay: 

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 -

2019. Mã số SPD2018.02.57

Lê, Ngô Nhật Huy 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

828

Thiết lập điều kiện cho tính bị chặn của nghiệm đối với một số lớp hệ phương 

trình sai phân phi tuyến: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 

viên năm học 2018 -2019. Mã số SPD2018.02.56

Hà, Mộng Như 

Chi
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

829

Nghiên cứu biến tính vật liệu Zeolite thương mại ứng dụng xử lý amoni trong 

nước ao nuôi cá: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

năm học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.46

Nguyễn, Thành 

Lộc
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

830 Thực hành hóa học hữu cơ - T.2
Nguyễn, Văn 

Tòng
1998 Hà Nội Giáo dục

831

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Thúy Liễu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

832

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học hệ phương trình bậc nhất 

hai ẩn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục . Chuyên ngành: Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn toán. Mã số: 8140111

Nguyễn, Thị 

Hồng Thủy
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

833

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường THPT 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Nhật Bằng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



834

Đánh giá sự đa dạng hệ thực vật có mạch ở khu di tích lịch sử - văn hóa - khảo 

cổ Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.: Báo cáo tổng kết đề tài KH 

và  CN cấp cơ sở năm học  2018- 2019. Mã số SPD2018.01.18

Phạm, Thị Thanh 

Mai
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

835

Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học thông qua ngữ liệu thành 

ngữ, tục ngữ: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 

học 2018 -2019 Mã số SPD2018.02.29

Huỳnh, Thị Tuyết 

Nhi
2019 Đồng Tháp

Trường Đại học 

Đồng Tháp

836 Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức: Sách tham khảo
Nguyễn, Minh 

Phương
2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

837
Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt 

Nam: cơ hội và thách thức : sách tham khảo

Phạm, Trọng 

Nghĩa
2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

838 Cỏ lảu, sli Nùng Phàn Slình xứ Lạng: Song ngữ: Nùng Phàn Slình - Việt Hoàng, Tuấn Cư 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

839 Phố Hiến - Quyển 2
Nguyễn, Khắc 

Hào
2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

840 Truyện cổ Vân Kiều, Cơ Tu Đỗ, Như Túy 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

841
Hỏi - đáp về chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động
Đàm, Bích Hiên 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

842
Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối với triết học Đức thế 

kỷ XIX

Ngô, Thị Mỹ 

Dung
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

843

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành trình độ tập luyện đối 

với thành tích thi đấu của cận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp: 

Luận án tiến sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Giáo dục học. Mã số: 9140101

Phạm, Việt Thanh 2019
T.P. Hồ Chí 

Minh

Trường Đại học 

Thể dục Thể thao 

T.P. Hồ Chí Minh

844 Đối mặt phía nửa đêm Mã, Anh Lâm 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

845 Dinh Độc Lập - Lịch sử và biến động Hồ, Sơn Đài 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

846 Tìm hiểu về quản lý chất lượng trong khu vực công Nguyễn, Hữu Hải 2014 Hà Nội Chính trị quốc gia



847
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở 

Việt Nam hiện nay
Bùi, Kim Hiếu 2016 Hà Nội Chính trị quốc gia

848 Cánh cung đỏ: tiểu thuyết Hà, Lâm Kỳ 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

849 Nghi lễ vòng đời của người Tà Ôi ở Việt Nam
Trần, Nguyễn 

Khánh Phong
2018 Hà Nội Văn học

850
Đồng chí Võ Chí Công người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo 

xuất sắc
2012 Hà Nội Chính trị Quốc gia

851 Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

852
Niên giám thống kê Đồng Tháp năm 2018: Statistical yearbook of Dong Thap 

2018

Cục thống kê tỉnh 

Đồng Tháp
2019

T.P. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh

853 Truyện cổ Dân tộc Thái Lò, Văn Sỹ 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

854 Hoa hậu xứ Mường: Tiểu thuyết Phượng, Vũ 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

855
Văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào 

Cai

Vàng, Thung 

Chúng
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

856 Tư tưởng chính trị "Dân là gốc" trong lịch sử Việt Nam Lê, Văn Thắng 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

857 Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày - Nùng Lục, Văn Pảo 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

858 Nhiếp ảnh Trương Vũ - Các tác phẩm chọn lọc Trương, Vũ 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

859 Văn học Dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - Từ một góc nhìn Cao, Thị Hảo 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

860
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân 

trong nước và bạn bè quốc tế
2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

861 Tập truyện ngắn Phùng, Hải Yến 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

862 Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu Đoàn, Trúc Quỳnh 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

863 Tiểu thuyết
Trịnh, Thanh 

Phong
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

864 Văn hóa Thái Việt Nam Cầm, Trọng 2018 Hà Nội Văn học

865 Cảm nhận bạn bè (Tuyển tập lý luận và phê bình) Hữu, Chỉnh 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

866 Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Cooper, Carol 2007 Đà Nẵng Đà Nẵng

867 Văn hóa ẩm thực một số dân tộc tỉnh Hòa Bình Bùi, Chí Thanh 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn



868
Bản sắc cộng đồng của Liên minh châu Âu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

(sách chuyên khảo)
Bùi, Hải Đăng 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

869 Ngữ văn 9 - T.2 2018 H. Giáo dục

870 Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa Minh, Hiệu 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

871
Hành chính công và quản trị công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: sách 

tham khảo

Nguyễn, Trọng 

Bình
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

872 Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam Cao, Vũ Minh 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

873 Bài tập cơ học - Tập 2: Động lực học Đỗ, Sanh 2001 Hà Nội Giáo dục

874

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và 

đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2019 - 

2020

2019 Hà Nội Giáo dục

875
Quản lý xã hội đối với làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay: Sách chuyên 

khảo

Nguyễn, Việt 

Thanh
2019 Hà Nội Lý luận chính trị

876 Lễ Hội vùng đất tổ - Quyển 2 Phạm, Bá Khiêm 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

877 Văn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc Mnông
Trương, Thông 

Tuần
2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

878 Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

879 Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn - Quyển 1: Thơ - văn 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

880
Tuyển tập các bài thi trắc nghiệm tiếng Anh: Các bài thi IELTS TOEFL và 

PRESET mới nhất - Tập 3
Phạm, Đăng Bình 1997 Hà Nội Giáo dục

881 Đính Quân - Truyện thơ cổ điển các dân tộc Việt Bắc Nông, Minh Châu 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

882 Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

883 Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội 1996 Hà Nội Giáo dục

884 Giữa những điều bình dị
Nguyễn, Quang 

Thân
2007

Tp. Hồ Chí 

Minh

Văn hóa Sài Gòn 

;Công ty Văn hoá 

Sáng tạo Trí Việt

885 Đám cưới và tục sinh đẻ của người Mông ở Cao Bằng Triệu, Thị Mai 2018 Hà Nội Hội Nhà văn



886 Bài tập toán cao cấp - T.1: Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí 2010 H. Giáo dục

887 Các chuyên đề nâng cao toán PTTH - Đại số và giải tích
Phạm, Quốc 

Phong
2004 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

888 Con của nhà trời: Tiểu thuyết - Tập 1 Ma, Văn Kháng 2018 Hà Nội Văn học

889 Cẩm nang điều trị nhi khoa
Viện bảo vệ sức 

khỏe trẻ em
1997 Hà Nội Y học

890 Nhiếp ảnh Nông Tú Tường - Các tác phẩm chọn lọc Nông, Tú Tường 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

891
Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành: Được 

cập nhật đầy đủ những quy định hiện hành và mới nhất
Hồ, Ngọc Cẩn 2006 Hà Nội Lao động xã hội

892
Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền - "Hà Giang trong tôi và những vùng đất tôi 

qua"

Dương, Thanh 

Hiền
2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

893 Tục ngữ Mường Thanh Hóa Cao, Sơn Hải 2018 Hà Nội Sân khấu

894 Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi
Trần, Nguyễn 

Khánh Phong
2018 Hà Nội Hội Nhà văn

895 Giải tích toán nâng cao cho lớp 12: Theo chương trình cải cách giáo dục Phan, Huy Khải 1996 Hà Nội
Khoa học và Kỹ 

thuật

896 Nhạc khí dân tộc ở Gia Lai Đào, Huy Quyền 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

897

Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn: Ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05.5.2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2006 Hà Nội Giáo dục

898 Điện Biên Phủ - Thư mục sách, báo, tạp chí (Trong nước) 2004 Hà Nội Chính trị Quốc gia

899 Truyện ngắn chọn lọc - Quyển 2 Hà, Thị Cẩm Anh 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

900 Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại Đỗ, Hồng Kỳ 2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc

901 Chuyện cõi người Vũ, Xuân Tửu 2018 Hà Nội Hội Nhà văn

902 Phố Hiến - Quyển 1
Nguyễn, Khắc 

Hào
2018 Hà Nội Văn hóa dân tộc



903 Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

904 Giáo trình luật dân sự Việt Nam
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
2003 Hà Nội Công an nhân dân

905
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và 

thực tiễn
Trịnh, Quốc Việt 2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

906
Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định: Nghiên cứu 

văn hóa
2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

907
Tri thức dân gian liên quan đến rừng của người Phù Lá ở Lào Cai: văn hóa dân 

gian
Bùi, Duy Chiến 2018 Hà Nội Hội Nhà Văn

908 Chia sẻ: Đối thoại 2 Hữu, Thọ 2012 Hà Nội Chính trị Quốc gia

909 Bộ luật Dân sự (hiện hành)

Việt Nam 

(CHXHCN) Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

910 Lời nói thẳng: Tập bút ký chính luận Ma, Văn Kháng 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

911 Nước mắt Trường Sơn: Trường ca Hữu, Chỉnh 2018 Hà Nội Văn học

912
Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 

(1954 - 1975)
Nguyễn, Thị Hạnh 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

913 Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991) Lê, Thị Hằng Nga 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

914
Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát triển (1992-2017) và triển vọng 

đến năm 2022
Nguyễn, Văn Lan 2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

915 Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt (sách tham khảo) Hà, Hồng Hà 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

916 Tác phẩm chọn lọc - Quyển 1 Đỗ, Quang Tiến 2018 Hà Nội Hội Nhà văn



917 Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI 2012 Hà Nội Chính trị Quốc gia

918 Phạm Hùng người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn 2012 Hà Nội Chính tri quốc gia

919 Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân: Sách tham khảo Lưu, Đức Quang 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

920 Hồ Chí Minh: Tiểu sử Song Thành 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

921

Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở: Ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05.5.2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2006 Hà Nội Giáo dục

922
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo chủ đề (Trẻ 24-36 

tháng)
2015 Hà Nội Giáo dục

923 Bình luận ngắn - Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn Nguyễn, Tri Thức 2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

924
Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an 

sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nguyễn, Văn 

Thành
2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

925

Chương trình trung học cơ sở môn Ngữ Văn: Ban hành kèm theo Quyết định 

số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2002 Hà Nội Giáo dục

926 Vấn đề xã hội - Lý thuyết và vận dụng Phạm, Đi 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

927
Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính ở 

Việt Nam

Trương, Hồng 

Quang
2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

928

Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông: Ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05.5.2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2006 Hà Nội Giáo dục



929
Chương trình giáo dục mầm non: Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2009 Hà Nội Giáo dục

930
Tổng kết thực hiện nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận 

trong giai đoạn hiện nay
2014 Hà Nội Chính trị Quốc gia

931 Luật biển Việt Nam

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

932
Từ hành cung Tức Mặc - Thiên Trường đến đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XIII - 

XIX): Sách chuyên khảo
Trần, Thị Thái Hà 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

933 Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo Hồ, Xuân Mai 2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

934 Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn Phạm, Ngọc Anh 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

935 Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam thế kỷ XX: Sách tham khảo
Nguyễn, Thị 

Phương Thùy
2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

936

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam - Quyển 2

2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

937
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh 

hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Lê, Doãn Tá 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

938 Luật bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

939
Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Thực trạng và triển vọng: Giáo trình đào tạo sau 

đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn, An Ninh 2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia



940 Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng: Sách tham khảo Theaker, Alison 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

941 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Nguyễn, Văn 

Mạnh
2009 H.

Đại học Kinh tế 

quốc dân

942 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

943

Sử dụng bùn thải từ quá trình xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia và chế biến 

thủy sản trong ủ phân hữu cơ vi sinh: Luận án tiến sĩ . Chuyên ngành: Khoa 

học đất . Mã số: 9620103

Nguyễn, Thị 

Phương
2017 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

944 Thư vào Nam Lê, Duẩn 2015 Hà Nội Chính trị Quốc gia

945
Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng 

kinh tế
Hoontrakul, P. 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

946
Báo cáo mật của tổng thống: Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt 

gửi đến các tổng thống Mỹ (sách tham khảo)
Priess, David 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

947
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước: Kỷ yếu hội 

thảo khoa học quốc tế

Học viện Hành 

chính Quốc gia, 

Việt Nam

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

948 Giáo trình xây dựng Đảng và tư tưởng và đạo đức
Nguyễn, Văn 

Giang
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

949

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam - Quyển 1

2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

950
Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và 

văn bản hướng dẫn thi hành

Việt Nam 

(CHXHCN) Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia



951 Nhật Ký trong tù Hồ, Chí Minh 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

952
Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính 

nhà nước: Sách tham khảo

Nguyễn, Văn 

Cương
2016 Hà Nội Chính trị Quốc gia

953 Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc 2009 Hà Nội Chính trị quốc gia

954 Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia Sôlôviép Mai K Đa 2018 Hà Nội Chính trị Quốc gia

955
Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam: sách chuyên 

khảo
Trần, Đăng Bộ 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

956
Đa dạng tôn giáo với tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội 

ASEAN (ASCC): Sách tham khảo

Trần, Thanh 

Huyền
2019 Hà Nội Chính trị Quốc gia

957 Luật đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

958 Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công Lê, Chi Mai 2013 Hà Nội Chính trị quốc gia

959 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo
Nguyễn, Trường 

Sơn
2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

960 Những điển tích Phật giáo kỳ thú: Sách tham khảo 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

961
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong 

xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
Lê, Khả Phiêu 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

962 Đạo hiếu trong nho gia: Sách tham khảo Cao, Vọng Chi 2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

963 Quản lý hiệu quả tài sản công: Sách tham khảo Detter, Dag 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

964 Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Phạm, Gia Khiêm 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia



965

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam - Quyển 3

2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

966
Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến Đổi mới nội 

dung, Phương thức lãnh đạo của Đảng và Quản lý của nhà nước

Nguyễn, Văn 

Thạo
2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

967
Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và 

pháp luật Việt Nam: Sách chuyên khảo

Vũ, Thị Phương 

Lan
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

968 Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay
Lê, Thị Phương 

Nga
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

969 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Đào, Đình Tuấn 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

970 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Nguyễn, Thắng 

Lợi
2017 Hà Nội Chính trị Quốc gia

971

Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại: Đối thoại giữa Hazel Henderson - 

nhà hoạt động môi trường và kinh tế. Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng và hoạt 

động xã hội

2014 Hà Nội Chính trị quốc gia

972 Biến động của tình hình thế giới: Cơ hội, thách thức và triển vọng 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

973 Lịch sử Việt Nam giản yếu: Sách tham khảo 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

974
Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến 

bộ xã hội : sách tham khảo
2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

975 Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Pari Lưu, Văn Lợi 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

976 Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam Nguyễn, Thị Ngọc 2015 Hà Nội Chính trị Quốc gia



977

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thể lực chuyên môn cho 

sinh viên học karatedo ngoại khóa tại trường Đại học Đồng Tháp: Báo cáo 

tổng kết đề tài KH&CN cấp cơ sở năm học 2018-2019. Mã số: SPD2018.01.03

Trương, Văn Lợi 2019 Đồng Tháp
Trường Đại học 

Đồng Tháp

978 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới: Sách tham khảo Nhị, Lê 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

979 Thẩm định tài chính dự án đầu tư Phạm, Long 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

980 Luật giáo dục

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

981 Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

982

Nghiên cứu khả năng giảm đạm, lân của mồm mỡ (Hymenache acutigluma) 

trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra: Luận án tiến sĩ . Chuyên ngành: Môi 

trường đất và nước . Mã số: 62440303

Lê, Diễm Kiều 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

983
50 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và 

giá trị lịch sử
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

984 Luật hôn nhân và gia đình (hiện hành)

Việt Nam 

(CHXHCN). Luật 

lệ và sắc lệnh

2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

985 Thời tôi sống Trần, Mai Hạnh 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

986 Sự kiện tôn giáo: Sách tham khảo Đỗ, Quang Hưng 2016 Hà Nội Chính trị quốc gia

987 Mỹ lai Việt Nam 1968: Nhìn lại cuộc thảm sát : sách tham khảo Jones, Howard 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia



988 Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đúc: Sách tham khảo Sachs, Jeffrey D 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

989
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn, Minh 

Đoan
2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

990 Thẩm bình thơ chữ Hán Hồ Chí Minh Lê, Xuân Đức 2015 Hà Nội Chính trị quốc gia

991 Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo Uông, Chu Lưu 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

992 Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 Hà, Minh Hiệp 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

993
Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay: 

Sách chuyên khảo
Vũ, Thế Tùng 2018 Hà Nội Chính trị quốc gia

994
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu - Giá trị 

lý luận và thực tiễn
Phùng, Thanh 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

995 Ngoại giao Việt Nam 1945 -2000 2015 Hà Nội Chính trị Quốc gia

996 Kinh tế báo chí: Sách chuyên khảo Bùi, Chí Trung 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

997 Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn Lý, Việt Quang 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

998 Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Hà Nội Chính trị quốc gia

999
Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Trịnh, Thanh Mai 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

1000 Quyền của người khuyết tật: Sách tham khảo 2019 Hà Nội Chính trị quốc gia

1001 Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới Bạch, Ngọc Diệp 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1002 Ăn cơm mới không nói chuyện cũ: Truyện ngắn Hồng Giang 2019 Hà Nội Hội Nhà văn



1003

Quản lý hoạt động giáo dục học sinh đọc sách địa phương ở các trường Tiểu 

học huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Võ, Văn Chiến 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1004

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Nguyên 

hàm – Tích phân” - Giải tích 12: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Lê, Văn Vặng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1005 Điều Ong - Huyền thoại một anh hùng: Truyện Dương, Thiên Lý 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1006

Phát triển văn hóa nhà trường ở các trường Trung học phổ thông huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Luận văn thạc sĩ Khoa 

học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Văn Mạnh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1007

Dạy học yếu tố hình học toán 5 thông qua hoạt động trải nghiệm: Luận văn 

thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học). 

Mã số: 8.14.01.01

Hà, Thanh Hải 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1008

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ở huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Hữu Thiện 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1009

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh các trường Trung học cơ sở ở 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Mai 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1010 Phía sau trận chiến: Tiểu thuyết Vũ, Quốc Khánh 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1011
Con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ XXI của Trung Quốc và đối sách của 

Việt Nam: Sách tham khảo
2017 Hà Nội Chính trị Quốc gia

1012

Tổng hợp nano flowerlike oxide sắt ứng dụng để hấp phụ ion phosphate trong 

dung dịch: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. 

Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Thị 

Ngọc Lan
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1013
Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới
Vũ Quốc Chung 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1014

Năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh Trung học người Khmer tỉnh Sóc 

Trăng: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 

8 22 01 02

Trần, Quang 

Thuật
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1015

Vận dụng phương pháp suy luận trong dạy học các bài toán điển hình toán 5: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã 

số: 8.14.01.14

Nguyễn, Hoàng 

Việt Thắng
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1016

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở các trường Tiểu học thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Văn Tân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1017 Hoa bưởi đỏ: Truyện Hờ, A Di 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1018
Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất Tiểu học theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới

Đặng, Ngọc 

Quang
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1019

Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh của các trường Trung học cơ 

sở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Kim 

Thoại
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1020
Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới - Phần Âm nhạc
Lê, Anh Tuấn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1021

Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh 

các trường Trung học phổ thông ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận 

văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Huỳnh, Kim Ngân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1022

Phát triển năng lực sử dụng từ Hán Việt cho học sinh lớp 5 huyện Ngọc Hiển, 

Cà Mau qua phân môn Luyện từ và câu: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Đào, Hoài Nhớ 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



1023

Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các 

trường Trung học phổ thông huyện Tri Tôn, An Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa 

học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Dư, Thúy Diễm 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1024 Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam - Nghề mộc, chạm 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1025 Lời tự tình của những trái tim thao thức: Nghiên cứu, phê bình văn học Trúc, Linh Lan 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1026

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và ý nghĩa của nó đối với hoạt động 

ngoại giao Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai 

đoạn hiện nay: Luận văn thạc Khoa học chính trị. Chuyên ngành:  Chính trị 

học. Mã số: 8.31.02.01

Đoàn, Duy Trúc 

Ngọc
2019 Nghệ An Đại học Vinh

1027

Nghiên cứu thăm dò ý kiến từ giảng viên và sinh viên tiếng Anh về nhận thức 

và thực hiện dạy học tự chủ đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại một 

trường Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long: Luận án tiến sĩ Lý luận và 

Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. Mã số: 9140111

Lê, Thanh Nguyệt 

Anh
2019 Huế

Trường Đại học 

Ngoại ngữ

1028 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.1
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1029

Dạy học giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo hướng tăng 

cường ứng dụng Toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT: Luận văn thạc sĩ 

khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Võ, Hoàng Anh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1030

Tích hợp lịch sử địa phương trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ở 

tỉnh Cà Mau: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục 

học (Giáo dục Tiểu học). Mã số: 8.14.01.01

Trần, Thế Lữ 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1031 Vai trò của luật tục Ê Đê đối với sự phát triển bền vững tộc người Đỗ, Hồng Kỳ 2019 Hà Nội Sân khấu

1032 Một thời nhớ mãi: Tập bút ký
Nguyễn, Quang 

Huynh
2019 Hà Nội Hội Nhà văn



1033
Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới - Phần Mĩ thuật
Nguyễn, Thị Đông 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1034 Hướng dẫn dạy học môn Khoa học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới Mai, Sỹ Tuấn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1035 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.3
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1036

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Đặng, Văn Chung 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1037 Định lý Godel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại Phạm, Việt Hưng 2019 Hà Nội Tri thức

1038

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của các trường THPT ở 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Dương, Hoàng 

Dẫn
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1039

Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường THPT ở thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Minh Hiếu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1040

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Nguyễn, Văn Giàu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1041

Phát triển văn hóa nhà trường ở các trường Trung học phổ thông huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phạm, Kim Ngọc 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1042 Quế đường thi tập - Tập 2: Khảo cứu và dịch chú Lê, Quý Đôn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1043

Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THCS quận Ninh Kiều, thành 

Phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trương, Thế Bảo 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1044 Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại Kiều, Thu Hoạch 2016 Hà Nội Mỹ thuật



1045

Quản lí thiết bị dạy học ở các trường Trung học phổ thông huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Trọng Thái 

Bình
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1046
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam: [Dân tộc Kinh (Việt)] - Tập 4 

Quyển 2
Ngô, Văn Ban 2017 Hà Nội Mỹ thuật

1047

Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh Trung học cơ sở ở quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Danh, Quốc 

Cường
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1048 Truyện cổ tích thế tục Việt Nam - Quyển 2 Triều, Nguyên 2016 Hà Nội Sân khấu

1049
Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới - Tiểu học
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1050
Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí Tiểu học theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới
Phạm, Hồng Tung 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1051

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Trung học cơ sở ở thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trương, Văn Út 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1052 Lượng từ tiếng Hán hiện đại Thanh, Lâm 2017 Hà Nội Dân Trí

1053

Dạy học làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 huyện Thạnh Phú, Bến tre theo 

định hướng phát triển năng lực giao tiếp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục tiểu học). Mã số: 8.14.01.01

Trần, Thị Lam 

Anh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1054
Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới - Phần Công nghệ
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1055

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Tiểu học ở 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Cao, Thanh Tùng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



1056

Phương pháp phát triển năng lực tự khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho 

học sinh lớp 5 huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo 

dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Trần Thánh Tâm 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1057 Mùa hè ở trên núi: Truyện thiếu nhi Tống, Ngọc Hân 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1058
Cấu trúc và tính chất quang phổ của Cluster CoGe4-/0: Luận văn thạc sĩ Hóa 

học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19
Ngô, Thị Lý 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1059
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số - Quyển 2: Tuyển tập 

thơ văn
2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1060

Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang: Luận 

văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Khả, Văn Mạnh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1061
Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn 

học dân gian - Quyển 1
Bùi, Văn Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

1062

Khảo sát thông số nhiệt động học, đường phản ứng của gốc Ethynyl với phân 

tử Acetaldehyde trong pha khí bằng hóa học tính toán: Luận văn thạc sĩ Hóa 

học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Bùi, Kim Thúy 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1063 Internet về làng: Tập truyện ngắn Đỗ, Xuân Thu 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1064 Bài giảng Toàn cầu hóa, khu vực hóa và sự hội nhập của Việt Nam Đinh, Hồng Khoa 2019 Đồng Tháp

1065 Hiểu nghèo thoát nghèo: Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới
Banerjee, Abhijit 

V.
2017

Tp. Hồ Chí 

Minh
Trẻ

1066

Xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường Mầm non thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Văn Chí 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



1067

Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động ngoài trời cho 

trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường Mẫu giáo huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang: Luận 

văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Lê, Thanh Thoảng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1068

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Trung học phổ thông ở huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phương, Tập 

Đoàn
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1069

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học phổ thông huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: 

Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Danh, Tô Nol 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1070

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Mĩ thuật ở các 

trường Tiểu học huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa 

học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Hữu Trung 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1071
Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt 

phục vụ sinh hoạt

Nguyễn, Nguyên 

An
2019 Hà Nội Bách khoa Hà Nội

1072 Như Tây ký (1863 - 1864) Ngụy, Khắc Đản 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1073

Hình thành năng lực tự học cho học sinh thông qua hoạt động phát hiện và sửa 

chữa các sai lầm trong dạy học toán – Đại số 8: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Hoàng, Văn Tấn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1074

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường 

tiểu học tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn,  Đăng 

Khoa
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1075

Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Trần Minh 

Hiếu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1076

Bối dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thông qua 

dạy học Hệ thức lượng trong tam giác trong Hình học 10: Luận văn thạc sĩ 

khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Nguyễn, Công 

Định
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1077
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chính sách Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững 

trong giáo dục mầm non và phổ thông tại Việt Nam

Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên 

Hiệp Quốc

2017 Hà Nội

1078

Nghiên cứu phản ứng của gốc Formyl với phân tử n-Butanentrile trong pha khí 

bằng phương pháp tính hóa học lượng tử: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên 

ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Trương, Giang 

Đông
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1079

Từ chỉ tên gọi hoa ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp dưới góc nhìn ngôn ngữ - 

văn hóa: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã 

số: 8 22 01 02

Lê, Thị Phượng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1080 Ngày ấy bên sông: Tiểu thuyết Đỗ, Xuân Thu 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1081
Truyện thơ Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) của người Thái Tây Bắc 

nhìn từ góc độ thi pháp
Lò, Bình Minh 2019 Hà Nội Sân khấu

1082
Dòng chảy giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại: Ghi chép - Liên 

tưởng - Thu hoạch
Đặng, Quốc Bảo 2019 Hà Nội

Thông tin và 

Truyền thông

1083 Đồng Tháp - xưa và nay - Tập 66

Hội khoa học 

Lịch sử Đồng 

Tháp

2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1084

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông ở tỉnh Vĩnh 

Long: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. 

Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Ngọc 

Được
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1085 Sâu thẳm sự sống
Nguyễn, Chấn 

Hùng
2015

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh

1086
Giáo dục cách mạng Kiên Giang 1945 - 1975: Luận văn thạc sĩ Lịch sử. 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Dương, Văn Thừa 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1087

Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại các trường Mầm non huyện Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Thị Thúy Vy 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1088

Dạy học khám phá chủ đề hình học không gian với sự hỗ trợ của phần mềm 

geogebra: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy 

học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Trầm,  Huy Khởi 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1089

Dạy học chủ đề phương pháp toạ độ trong mặt phẳng – Hình học 10 theo 

hướng phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh: Luận văn thạc sĩ khoa 

học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Ngô, Minh Chiến 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1090 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.6
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1091 Giải mã bí mật giỏi tiếng Anh Hannah Phạm 2018 Hà Nội Hồng Đức

1092

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào phân môn Luyện từ và câu cho 

học sinh lớp 4 thành phố Long Xuyên, An Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học 

giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Quách, Thị Vị 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1093

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để xác định hàm lượng Chloramphenicol 

trong thủy sản: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và 

Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Thị Tú 

Trinh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1094

Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của gốc Formyl với Ethane Nitrile trong 

pha khí bằng phương pháp tính hóa học lượng tử: Luận văn thạc sĩ Hóa học. 

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Hoài Bản 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1095 Quế đường thi tập - Tập 1: Khảo cứu và dịch chú Lê, Quý Đôn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1096
Triết học chính trị phương Tây hiện đại - Giá trị và ý nghĩa: Contemporary 

western political philosophy - Value and sighificance: Sách chuyên khảo
Đinh, Ngọc Thạch 2019

Tp. Hồ Chí 

Minh

Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh



1097
Lược khảo cơ sở lý thuyết về phong cách lãnh đạo, động lực phụng sự công và 

hành vi công chức: Sách chuyên khảo
2019

Tp. Hồ Chí 

Minh

Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh

1098

Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường Trung học cơ sở huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phan, Hồng Thắm 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1099

Quản lý hoạt động đào tạo hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Cần 

Thơ: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. 

Mã số: 8.14.01.14

Võ, Minh Trí 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1100
Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt: Tiếng Anh và 6 chìa khoá vàng tự tin mở 

cửa thế giới
John Vu 2018

Hà Nội; T.P. 

Hồ Chí Minh

Hồng Đức ; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

1101 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.5
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1102
Sự phát triển của Phật giáo ở tỉnh Đồng Tháp từ 1986 đến 2016: Luận văn 

thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Lê, Thị Trúc Linh 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1103
Trau dồi ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh= Improve English grammar & 

vocabulary

Trần, Mạnh 

Tường
2019 Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

1104

Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém về năng lực học tập ở các trường 

trung học phổ thông huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Phạm, Phước 

Cường
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1105 Bài giảng Chủ nghĩa khủng bố quốc tế những năm đầu thế kỉ XXI Trần, Thị Nhung 2019 Đồng Tháp

1106 Ngữ pháp tiếng Hán thực hành: Trình độ sơ cấp - trung cấp 2 Phạm, Hồng 2016 Hà Nội
Đại học Quốc gia 

Hà Nội

1107

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Mai, Văn Thuận 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



1108
Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang (1986 - 2016): 

Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Nguyễn, Văn Thọ 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1109

Dạy học môn toán cho học sinh lớp 3 thông qua việc sử dụng trò chơi học tập: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã 

số: 8.14.01.14

Đặng, Hoàng Hận 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1110

Ngôn ngữ của giáo viên và học sinh trong tiết sinh hoạt lớp ở trường Trung 

học sơ sở thành phố Hà Tiên, Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên 

ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02

Vũ, Thị Thu Hoài 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1111 Hoa mận đỏ: Tiểu thuyết Cao, Duy Sơn 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1112 Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam Chu, Quang Trứ 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1113

Nghiên cứu phản ứng của gốc Formyl với phân tử Alkene trong pha khí bằng 

phương pháp tính hóa học lượng tử: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: 

Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Đỗ, Hồng Cung 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1114 Văn hóa dân gian người Việt góc nhìn so sánh Kiều, Thu Hoạch 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1115
Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam - 

Quyển 2
Nguyễn, Thị Dung 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

1116

Quản lý hoạt động giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu của các trường 

Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc 

sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị 

Hương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1117

Từ chỉ phương tiện nghề cá ở Kiên Giang dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa: 

Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 

01 02

Hà, Thị Thụy 

Khanh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1118 Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa Phạm Luận 2018 Hà Nội Bách khoa Hà Nội

1119
Hướng dẫn dạy học môn Toán Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới
2019 Hà Nội Đại học sư phạm



1120 Truyện cười truyền thông của người Việt: Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu Triều Nguyên 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1121

Zeolitic Imidazolate Framework-8: tổng hợp, pha tạp với kim loại Mangan và 

khảo sát ứng dụng: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và 

Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Viết Duy 

Thanh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1122 Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng
Trần, Minh 

Thương
2016 Hà Nội Mỹ thuật

1123

Phát triển đội ngũ giảng viên của khoa Giáo dục ở trường Đại học Đồng Tháp 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục như hiện nay: Luận văn thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Nguyễn, Ngọc 

Liễu Giao
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1124

Nghiên cứu biến tính Diatomite Phú Yên bằng hỗn hợp Oxide kim loại Ni/Fe 

và ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ trong nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. 

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 019

Nguyễn, Thị 

Thiếp
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1125 Khởi nghĩa Duy Tân - Thái Phiên - Trần Cao Vân qua các tài liệu mới
Nguyễn, Trương 

Đàn
2018 Hà Nội Thanh Niên

1126

Dạy học chủ đề “Số học” cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Thu 

Đức
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1127
Lập luận trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02

Nguyễn, Thị 

Huỳnh Như
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1128
Ngôn ngữ thơ Bảo Định Giang: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: 

Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02

Trần, Thị Bích 

Loan
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1129 Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019 Hà Nội Đại học sư phạm



1130

Đánh giá năng lực tính toán của học sinh dạy học chủ đề “Số thập phân - Các 

phép tính với số thập phân” ở toán 5: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Hồ Ngọc 

My
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1131
Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm lớp 1 theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1132 Kỹ thuật trồng 100 loại hoa trong nhà tốt cho sức khỏe Thanh, Huyền 2011 Hà Nội Văn hóa thông tin

1133
Lập luận trong giao tiếp mua bán ở chợ Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02

Nguyễn, Hồng 

Quân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1134 Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ Cảnh Thiên 2019 Hà Nội

Thế giới ; Công ty 

Văn hoá và 

Truyền thông AZ 

Việt Nam

1135

Khảo sát cơ chế phản ứng của phân tử Propanenitrile (CH3-CH2-C≡N) với 

gốc Fomyl (HĊO) trong pha khí bằng hóa học tính toán: Luận văn thạc sĩ Hóa 

học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Huỳnh, Văn Mến 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1136

Tiêu đề phóng sự trên Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ: 

Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 

01 02

Lê, Trung Lập 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1137
Hướng dẫn dạy học môn Âm nhạc lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới

Nguyễn, Thị 

Thanh Bình
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1138

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở 

Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc Khoa học chính trị. 

Chuyên ngành:  Chính trị học. Mã số: 8.31.02.01

Nguyễn, Thị 

Huyền
2019 Nghệ An Đại học Vinh

1139

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Toán 8: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn 

Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Phạm, Nhân Thiện 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp



1140

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chủ đề Tổ 

hợp - Xác suất Đại số và giải tích 11 - THPT: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo 

dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Huỳnh, Diễm 

Ngọc
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1141

Rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy 

học chủ đề tam giác đồng dạng - Hình học 8: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo 

dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Lê, Hồng	Thắm 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1142

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh ở các trường Trung học cơ 

sở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Thanh Tú 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1143 Giáo trình động vật học 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

1144

Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh ở các trường Trung học cơ 

sở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Lương, Thị Hồng 

Đào
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1145

Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp trong 

giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc Khoa học chính trị. Chuyên ngành:  Chính 

trị học. Mã số: 8.31.02.01

Trần, Văn Điền 2019 Nghệ An Đại học Vinh

1146

Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ 

thông ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Văn Thịnh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1147

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường Mầm non quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Kiều 

Mai
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1148

Bồi dưỡng năng lực chiếm lĩnh tri thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề 

khoảng cách – Hình học 11: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Nguyễn, Thị 

Thúy Liễu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1149
Im lặng hay cười nói? Đừng trói buộc thành công: Hiểu rõ sự thật về người 

hướng nội và hướng ngoại, bạn có thể trở thành bất kỳ ai!
2019 Hà Nội

Thanh Niên; 

Công ty Zenbooks

1150
Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới - Phần Tin học
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1151

Nghiên cứu biến tính tro trấu làm vật liệu hấp phụ xử lý ion Cu2+ và NH4+ 

trong nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa 

lý. Mã số: 8 44 01 19

Vũ, Xuân Hồng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1152
Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới

Nguyễn, Thị Vân 

Hương
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1153
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển năng lực 

học sinh tiểu học
Đỗ, Xuân Thảo 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1154

Cấu trúc và năng lượng của các trạng thái spin của Cluster FeGen-/0 (n=1-2): 

Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 

44 01 19

Nguyễn, Thị Lan 

Phương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1155
Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới
Nguyễn, Thị Thấn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1156

Rèn luyện kĩ năng sử dụng vốn từ cho học sinh lớp 3 huyện U Minh, Cà Mau: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã 

số: 8.14.01.14

Trịnh,  Kiều Trang 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1157
Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới
2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1158

Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Trung học phổ 

thông huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Lê, Thị Thẩm 

Dương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1159 Các nghề thủ công và văn hóa ẩm thực truyền thống vùng đất tổ Đặng, Đình Thuận 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1160

Biện pháp sửa lỗi liên kết câu trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 

huyện Cái Bè, Tiền Giang theo định hướng phát triển năng lực: Luận văn thạc 

sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Trịnh, Thị Thúy 

Quyên
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1161

Rèn luyện tư duy phê phán trong dạy học môn toán cho học sinh 4: Luận văn 

thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 

8.14.01.14

Trịnh, Hoài Phong 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1162

Dạy học mở rộng vốn từ theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 4 

thành phố Cà Mau: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo 

dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Hồ, Huỳnh 

Phương	Mai
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1163

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Hữu Nhã 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1164 Trò đùa của sự ngẫu nhiên: Giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ
Taleb, Nassim 

Nicholas
2019 Hà Nội

Công Thương ; 

Công ty Sách 

Alpha

1165

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập chủ 

đề thống kê của học sinh lớp 10: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Huỳnh, Văn Giỏi 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1166 Tục ngữ lược giải Lê, Văn Hòe 2019 Hà Nội Văn học

1167

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than bùn, ứng dụng hấp phụ các ion 

Pb2+, Cd2+ trong nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý 

thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Thanh 

Tươi
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1168

Phát triển năng lực tự học môn toán đại số cho học sinh lớp 9: Luận văn thạc 

sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Trần, Thị 

Bích	Thủy
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1169

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề 

hệ phương trình – Đại số 10: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Lý, Thị Mỹ Hằng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1170

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường Trung học cơ sở thị xã 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Minh 

Thuấn
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1171

Nghiên cứu lý thuyết phản ứng giữa Tetrazoles và Benzene - vai trò của xúc 

tác Superacid: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa 

lý. Mã số: 8 44 01 19

Đoái, Hoàng Đạo 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1172

Năng lượng các trạng thái spin của Cluster FeGe3-/0 và phổ quang electron 

của Cluster Anion: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và 

Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Hoàng, Đắc Hạnh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1173

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Phan, Minh Nam 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1174 Cung văn và điện thần Lê, Y Linh 2015 Hà Nội Khoa học xã hội

1175

Quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn ở các trường Trung 

học phổ thông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phạm, Hoàng Lâm 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1176 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới Đỗ, Ngọc Thống 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1177

Chính sách bảo vệ biên giới Tây Nam Bộ của các Chúa Nguyễn và Vương 

triều Nguyễn 1757 - 1858: Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử 

Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13

Ngô, Thị Ngọc 

Linh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1178 Giáo trình giải phẫu so sánh động vật Lê, Thị Thanh 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ

1179 Giáo trình bóng bàn Phạm Việt Thanh 2019 Cần Thơ Đại học Cần Thơ



1180

Dạy học giải bài tập vectơ và hệ thức lượng - Hình học 10 theo hướng luyện 

tập cho học sinh các hoạt động phát triển bài toán mới: Luận văn thạc sĩ khoa 

học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Trần, Đức Minh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1181 Hoàng hôn xanh: Tiểu thuyết Đỗ, Xuân Thu 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1182

Phát triển đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở trong các trường học ở thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phan, Văn Nhớ 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1183

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Hoàng 

Đông
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1184

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường Trung học phổ thông 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Hải Vân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1185

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Tiểu học ở 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Phan, Diễm Kiều 

Anh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1186
Chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang (1986 - 2016): 

Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13

Nguyễn, Đình 

Quân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1187 Chiếu giang: Tập truyện ngắn Lương Ky 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1188

Tổ chức cho học sinh hoạt động nhận thức khi dạy học chủ đề quan hệ song 

song và quan hệ vuông góc Hình học 11: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Trần, Đình Vũ 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1189
Nhan đề thơ Chế Lan Viên: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn 

ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02
Trần, Liên Quang 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1190
Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới
Mai, Sỹ Tuấn 2019 Hà Nội Đại học sư phạm

1191
Quản lý cơ sở vật chất ở trường Đại học Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa 

học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Nguyễn, Bá 

Tường
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1192

Thiết kế một số tình huống dạy học hình học lớp 5 theo lý thuyết kiến tạo: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã 

số: 8.14.01.14

Trần, Tấn	Quốc 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1193

Quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo định hướng phát triển năng lực 

người học ở trường Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Đặng, Văn Linh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1194

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh ở các trường Trung học 

phổ thông thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị 

Nghiêm
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1195

Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh thông qua dạy học toán 3: Luận văn 

thạc sĩ Khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục học (Giáo dục tiểu học). 

Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Khánh 

Duy
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1196

Nâng cao tính thực tiễn trong dạy học các yếu tố thống kê ở trường THPT với 

sự hỗ trợ của Ms Excel: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: 

LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Đậu, Hải Châu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1197

Phát triển năng lực suy luận cho học sinh trong dạy học nội dung số học toán 

3: Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo 

dục tiểu học). Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Thị Mộng 

Hiếu
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1198 Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu
Trương, Thu 

Trang
2017 Hà Nội Hội Nhà văn



1199

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học ở thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Thu 

Ngân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1200

Chế tạo vật liệu MCM-41 pha tạp mangan từ khoáng Diatomite và ứng dụng 

để hấp phụ ion kim loại nặng trong dung dịch nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. 

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Lê, Thị Ngọc Giàu 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1201 Tình rừng: Tiểu thuyết Đoàn, Hữu Nam 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1202

Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ: 

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Lê,  Trọng Phong 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1203

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường Mầm non ở tỉnh Hậu Giang: Luận văn 

thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Cao, Mộng Nghi 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1204 Đàn nguyệt trong phong cách hát chầu văn và nhạc tài tử Nam Bộ Cồ, Huy Hùng 2017 Hà Nội Mỹ thuật

1205

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Văn Sơn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1206 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.4
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1207
Ngôn ngữ văn xuôi Bảo Định Giang: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên 

ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02
Diệp, Ngọc Thùy 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1208
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam: [Dân tộc Kinh (Việt)] - Tập 4 

Quyển 1
Ngô, Văn Ban 2017 Hà Nội Mỹ thuật

1209

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Võ, Lê Tân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1210 Văn minh Đại Việt
Nguyễn, Duy 

Hinh
2019 Hà Nội Hồng Đức



1211

Quản lý hoạt động giáo dục trẻ ở các trường mầm non quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Trần, Thị 

Phúc	Trang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1212
Cửa hiệu triết học: Những ý tưởng, suy luận logic, hoạt động thú vị hướng ta 

vào tư duy thấu suốt, triết lý - kiến giải cuộc sống
Worley, Peter 2019

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh ; Công 

ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt

1213
Quá trình khai thác vùng đất Tứ giác Long Xuyên từ năm 1988 đến năm 2018: 

Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Đoàn, Hồng Phúc 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1214

Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh thông qua dạy học chủ đề bất 

phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

trong Đại số 10: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP 

dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Trịnh, Chúc Linh 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1215

Quản lý hoạt động đào tạo ở trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Hồ, Bảo Long 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1216

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 

hiện nay: Luận văn thạc Khoa học chính trị. Chuyên ngành:  Chính trị học. Mã 

số: 8.31.02.01

Nguyễn, Tất Hùng 2019 Nghệ An Đại học Vinh

1217

Quản lí thiết bị dạy học ở các trường Trung học phổ thông huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Lâm, Đặng Trúc 

Lâm
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1218
Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh An Giang từ năm 1986 đến năm 2016: Luận 

văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Trần, Minh Tâm 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1219 Sợi dây diều: Tập truyện ngắn Tống, Ngọc Hân 2019 Hà Nội Hội Nhà văn



1220

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường Mầm non thị xã 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Hồng 

Loan
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1221 Biệt cánh chim trời: Tiểu thuyết Cao, Duy Sơn 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1222

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Cẩm Thúy 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1223

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh THCS trong dạy 

hình học phẳng lớp 9: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL 

và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Trần,Minh Mẫn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1224

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường Trung học 

phổ thông thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo 

dục. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Văn Méo 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1225

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học lớp 

10 (Chương I, II): Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và 

PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Trần, Trí Nguyên 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1226

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Trung học cơ sở thuộc 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Cao, Thanh Sơn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1227
Những khoảnh khắc sống mãi theo cùng năm tháng trên hành trình đến nền 

giáo dục mở

Đại học Bình 

Dương
2019 Hà Nội Nông nghiệp

1228

Dạy học kỹ năng nghe – nói khi học tập đọc cho học sinh lớp 3 huyện Đầm 

Dơi,  Cà Mau theo hướng phát triển năng lực: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo 

dục. Chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị 

Ngọc Tươi
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1229

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng Cu2+, Zn2+ trong nước bằng vật liệu 

chế tạo từ thanh bùn: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết 

và Hóa lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Hoàng 

Phương Thảo
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1230 Đông Chu Liệt Quốc: Bổ sung hơn 400 trang so với bản dịch cũ - T.2
Phùng, Mộng 

Long
2018 Hà Nội

Văn học ; Công ty 

Cổ phần Văn hoá 

Đông A

1231 Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố Nguyễn, Chí Bền 2016 Hà Nội Mỹ thuật

1232 Nguyễn Trãi quốc âm từ điển: A dictionary of 15th century ancient Vietnamese
Trần, Trọng 

Dương
2018 Hà Nội Văn học

1233

Điều chế vật liệu nano W-TiO2/SiO2 ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ 

trong nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa 

lý. Mã số: 8 44 01 19

Nguyễn, Hữu 

Nghị
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1234 Bên kia sông mây: Tiểu thuyết Tống, Ngọc Hân 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1235

Quản lý hoạt động phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình ở các trường 

Mầm non huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8 14 01 14

Nguyễn, Thị Kiều 

Minh
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1236

Dạy học chính tả tiếng Việt cho học sinh lớp 2 dân tộc Khmer huyện Tri Tôn, 

An Giang: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Giáo dục tiểu 

học. Mã số: 8.14.01.01

La, Quốc Huy 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1237 Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt Triều Nguyên 2016 Hà Nội Văn hóa dân tộc

1238
Lời thoại nhân vật nữ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh: Luận văn thạc sĩ Ngữ 

văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8 22 01 02
Vũ, Hồng Xuyến 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1239 Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới Lê, Phương Nga 2019 Hà Nội Đại học sư phạm



1240 Giáo dục vì mục tiêu Phát triển Bền vững, mục tiêu học tập

Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên 

Hiệp Quốc

2017 Hà Nội

1241

Tích hợp giáo dục đạo đức trong dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3 huyện Tri 

Tôn, An Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  Giáo dục 

Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Huỳnh, Thị Bích 

Ngân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1242

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

La, Thị Kim Yến 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1243
Sách giáo khoa vì sự Phát triển Bền vững: Tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội 

dung

Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên 

Hiệp Quốc

2017 Hà Nội

1244

Rèn kỹ năng làm văn tả người cho học sinh lớp 5 ở huyện Tiểu Cần, Trà Vinh 

theo lý thuyết lập luận: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành:  

Giáo dục Tiểu học. Mã số: 8.14.01.14

Lê, Võ Yến Ngân 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1245

Điều chế carbon hoạt tính từ hạt nhân để hấp phụ hợp chất màu hữu cơ trong 

nước: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã 

số: 8 44 01 19

Phan, Thanh Dự 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1246 Tư duy như một kẻ lập dị= Think like a freak Levitt, Steven D. 2019 Hà Nội
Thế giới ; Công ty 

Sách Alpha

1247

Quản lý đội ngũ giáo viên tại các trường THPT ở thành phố Cần Thơ: Luận 

văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Trần, Thị Bích 

Ngân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1248
Sự phát triển hệ thống thủy nông tỉnh An Giang từ năm 1975 đến năm 2015: 

Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Đặng, Vũ Kiệt 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1249

Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh 

các trường Trung học phổ thông thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Luận văn 

thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 

8.14.01.14

Nguyễn, Tú 

Quyên
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1250

Rèn luyện kỹ năng khảo sát hàm số thông qua dạy học chủ đề: Ứng dụng đạo 

hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Giải tích 12-THPT: Luận văn thạc sĩ 

khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 

8.14.01.11

Nguyễn, Văn Bi 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1251

Dạy học giải bài tập chủ đề tứ giác hình học 8 theo hướng phát triển năng lực 

nhận thức toán học cho học sinh: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Nguyễn, Thái 

Minh	An
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1252 Chuyện của rừng: Tập truyện ngắn
Nguyễn, Đình 

Lãm
2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1253 Khói đốt đồng: Tản văn Đỗ, Xuân Thu 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1254 Một vòng đời: Tiểu thuyết Nguyễn, Văn Cự 2019 Hà Nội Hội Nhà văn

1255

Chuyển biến kinh tế, xã hội của cộng đồng Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại 

huyện Chợ Mới tỉnh An Giang (1975 - 2016): Luận văn thạc sĩ Lịch sử. 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13

Lê, Nguyên Hồng 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1256

Quản lý hoạt động thư viện của các trường Trung học cơ sở ở thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ  khoa học Quản lý giáo dục. Chuyên 

ngành: Quản lý giáo dục .  Mã số: 8.14.01.14

Vũ, Thị Bích 

Ngọc
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1257

Dạy học chương dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân - Đại số và giải tích 11 theo 

cách tiếp cận dạy học khám phá: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên 

ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Huỳnh, Thị Tròn 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1258 Trượt theo lời nói dối: Tiểu thuyết Đỗ, Xuân Thu 2019 Hà Nội Hội Nhà văn



1259 Truyện cổ tích loài vật Việt Nam: Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu - Quyển 3 Triều, Nguyên 2017 Hà Nội Hội Nhà văn

1260

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường 

Mầm mon huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị 

Thanh Trang
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1261 Đề cương bài giảng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 Trần, Thị Hiền 2019 Đồng Tháp

1262

Biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn toán thông qua dạy học chương III: 

Tam giác đồng dạng - Hình học 8: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Nguyễn, Văn Nuôi 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1263

Quản  lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường THPT 

tỉnh Hậu Giang: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Thu 

Vân
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1264

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học giải 

bài tập hình học lớp 9: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Chuyên ngành: LL 

và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Nguyễn, Ngọc	Duy 2019 Đồng Tháp
Đại học Đồng 

Tháp

1265

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh trong dạy học phương trình và hệ 

phương trình đại số 10 Trung học phổ thông: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo 

dục. Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Lý, Thị Thảo 

Nguyên
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1266
Giáo dục cách mạng Đồng Tháp 1945 - 1975: Luận văn thạc sĩ Lịch sử. 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Mã số: 8.22.90.13
Lê, Nhứt Lil 2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp

1267

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua tài liệu tự học có hướng 

dẫn theo mô đun phần “Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường 

đồng quy của tam giác” Toán 7 - Tập hai: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán .  Mã số: 8.14.01.11

Nguyễn, Anh 

Chương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp



1268

Quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn ở các trường THCS 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8.14.01.14

Nguyễn, Thị Việt 

Thương
2019 Đồng Tháp

Đại học Đồng 

Tháp


